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[bookmark: _Toc49334527]GIỚI THIỆU CHUNG
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xem là giải pháp kinh tế nhất so với chi phí đầu tư cho nguồn, hạ tầng truyền tải phân phối, chi phí vận hành liên quan (tổn thất, vận hành…). Do vậy, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp ưu tiên hàng đầu. Ở nước ta, Chương trình Mục tiêu Quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2010 và giai đoạn 2011-2015 đã giảm lần lượt 3,4% và 5,6% so với tổng năng lượng tiêu thụ từng giai đoạn tương ứng. Tuy nhiên, trong bối cảnh các nguồn tài nguyên năng lượng trong nước đang dần cạn kiệt, nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng trưởng cao, vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng và thực hiện cam kết Thỏa thuận Paris là thách thức lớn cho ngành năng lượng Việt Nam. Ngày 13 tháng 3 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3) tại Quyết định số 280/QĐ-TTg. Chương trình đưa ra mức tiết kiệm năng lượng từ 8-10% tổng tiêu thụ năng lượng thương mại trong giai đoạn 2019-2030.
Quyết định số 280/QĐ-TTg đã chỉ rõ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn địa phương. Sở Công Thương có trách nhiệm rất nặng nề, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức và giám sát thực hiện các nội dung của Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phối hợp với các Sở quản lý để hướng dẫn, thanh kiểm tra và giám sát thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân sử dụng năng lượng trên địa bàn địa phương. 
“Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2017-2020” (Chương trình DEPP2) đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam về nâng cao năng lực cho Sở Công Thương để tăng tính thực thi quy định Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở cấp tỉnh, bao gồm cả hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình VNEEP3. 
Bộ tài liệu hướng dẫn bao gồm: Bản Hướng dẫn, Mẫu xây dựng Kế hoạch và Công cụ tính toán (bảng tính XLS) là sản phẩm hỗ trợ kỹ thuật được hợp tác giữa Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương và Cục Năng lượng Đan Mạch, do Công ty tư vấn quốc tế Viegand Maagøe Đan Mạch và Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (VETS) thực hiện để hỗ trợ các Sở Công Thương tính toán xây dựng Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cấp tỉnh giai đoạn 2020-2025 nhằm đóng góp vào thực hiện các mục tiêu của Chương trình VNEEP3.
Phương pháp luận xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn theo cách thức hợp tác đối tác giữa hai chính phủ, cụ thể là giữa các cơ quan quản lý ngành của hai nước Việt Nam- Đan Mạch, đặc biệt có sự tham gia của 02 Sở Công Thương của hai tỉnh được lựa chọn là đối tác tham gia Chương trình DEPP2 là Bắc Giang và Đồng Nai. Bộ tài liệu hướng dẫn đã được dự thảo với Sở Công Thương đối tác và sửa đổi hoàn chỉnh sau hội thảo tham vấn rộng rãi với 63 Sở Công Thương cả nước.
Bộ tài liệu hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cấp tỉnh được Bộ Công Thương ban hành, phổ biến và là bộ tài liệu hữu ích để hỗ trợ Sở Công Thương xây dựng và triển khai Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cấp tỉnh nhằm thực hiện các mục tiêu của Chương trình VNEEP3 một cách toàn diện và thống nhất trên toàn quốc.
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Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 “Phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030” (gọi tắt là Quyết định 280) là căn cứ cho các Sở Công Thương (SCT) xây dựng kế hoạch và chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ) của tỉnh.
 Mục tiêu chính của giai đoạn năm 2025 là: Đạt mức tiết kiệm năng lượng (TKNL) từ 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia giai đoạn 2019- 2025;
Mức tiết kiệm năng lượng 5-7% của giai đoạn 2019-2025 nghĩa là 5-7% tổng dự báo tiêu thụ năng lượng từ 2019-2025. Tương tự, mức giảm tiêu thụ dự báo tương ứng cho năm 2030 sẽ từ 8 – 10% tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia giai đoạn 2019-2030.
Đồng thời, Quyết định 280 cũng đưa ra mục tiêu tiết kiệm năng lượng (TKNL) cụ thể cho các lĩnh vực phân phối điện và các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng.
[bookmark: _Hlk23842609]Mục tiêu chính của Quyết định 280 liên quan đến tổng tiêu thụ năng lượng, đặt mục tiêu cắt giảm tiêu thụ năng lượng và các nhiệm vụ giải pháp thực hiện. Theo đó, một quy trình lập kế hoạch SDNLTK&HQ lý tưởng đòi hỏi phải phân tích tổng mức tiêu thụ năng lượng của tỉnh, dự báo mức tiêu thụ năng lượng trong trường hợp không thực hiện các hành động SDNLTK&HQ; xác định mức giảm tiêu thụ năng lượng cần thiết của tỉnh phù hợp với mục tiêu TKNL theo Quyết định 280 và đề ra các giải pháp hành động SDNLTK&HQ để thực hiện. 
Việc lập kế hoạch SDNLTK&HQ phải dựa trên mức tiêu thụ năng lượng thực tế trong từng lĩnh vực và dự báo về mức tiêu thụ năng lượng cho cả giai đoạn, đặt ra mục tiêu TKNL cụ thể cho từng lĩnh vực. Nhưng Kế hoạch SDNLTK&HQ chỉ thành công được nếu các hành động của kế hoạch đó được thực hiện để tạo ra tiết kiệm năng lượng trong thực tế.
[bookmark: _Toc38556975][bookmark: _Toc49334530]PHƯƠNG PHÁP LUẬN 
Các bước thực hiện xây dựng kế hoạch hiệu quả năng lượng cấp tỉnh theo sơ đồ dưới đây: 
[image: C:\Users\dell\Desktop\chuẩn.jpg]
[bookmark: _Toc49334294]Hình 1. Các bước thực hiện xây dựng kế hoạch hiệu quả năng lượng cấp tỉnh
Sau năm 2022, khi cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia dự kiến được hoàn thiện, xây dựng chương trình và kế hoạch SDNLTK&HQ sẽ bao gồm các nội dung chính sau:
Bước 1- Thu thập dữ liệu: Tiến hành thu thập dữ liệu tiêu thụ năng lượng của tỉnh ít nhất là số liệu của 3-5 năm gần nhất, tiến hành phân chia năng lượng tiêu thụ của tỉnh (khai thác, nhập khẩu/xuất khẩu vào/ra tỉnh, theo các dạng năng lượng điện/nhiên liệu khác của tỉnh); đánh giá, phát hiện lĩnh vực, ngành, phân ngành tiêu thụ nhiều năng lượng để có thể thực hiện cho kế hoạch giai đoạn tới về SDNLTK&HQ. 
Bước 2- Đường cơ sở về tiêu thụ năng lượng: Xây dựng kịch bản cơ sở hay đường cơ sở được dự báo từ hiện trạng tiêu thụ năng lượng. Đây là kịch bản không thực hiện hành động để TKNL. Đường cơ sở sử dụng làm cơ sở tham chiếu cho việc đánh giá mức tiết kiệm năng lượng đạt được vào cuối giai đoạn.
Dự báo đường cơ sở tiêu thụ năng lượng của tỉnh cần dựa vào kỳ vọng phát triển kinh tế xã hội để ngoại suy ra tổng tiêu thụ năng lượng cơ sở, bằng cách sử dụng các tham số như tốc độ tăng trưởng dân số, mức độ giàu có (GDP), công nghiệp hóa, giao thông, nhà ở, v.v. Đánh giá cân đối cung cấp năng lượng cho tỉnh (cung cấp- tiêu thụ) cho cả giai đoạn.
Chia tổng tiêu thụ năng lượng của tỉnh cho các lĩnh vực chính như sau:
· Cung cấp điện
· Giao thông vận tải
· Nông nghiệp
· Dịch vụ công cộng
· Hộ gia đình
· Thương mại và dịch vụ
· Công nghiệp
Việc phân chia tiêu thụ năng lượng theo lĩnh vực giúp cho việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể cho mỗi ngành và dễ dàng giám sát đánh giá thực hiện.
Bước 3- Đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng: Chuyển đổi mục tiêu tiết kiệm năng lượng (TKNL) cấp quốc gia thành mục tiêu cấp tỉnh bằng cách tính toán kịch bản tiết kiệm năng lượng cho tỉnh và cho các lĩnh vực/ngành, phân ngành (công nghiệp, giao thông vận tải, hộ gia đình, thương mại dịch vụ…).
Lặp lại tính toán mức tiết kiệm năng lượng bằng cách phân bổ chi tiết cho lĩnh vực, ngành, phân ngành và lên kế hoạch cho hành động cụ thể cho kịch bản cơ sở cho đến khi đạt được mục tiêu TKNL tổng của tỉnh.
Bước 4- Xây dựng kế hoạch hành động: Xây dựng kế hoạch các hành động cho các nhóm đối tượng thuộc lĩnh vực, ngành, phân ngành đã đặt ra mục tiêu TKNL ở Bước 3. Xác định trách nhiệm của các Sở quản lý và tổ chức có liên quan, xác định nguồn lực (con người, kinh phí) để triển khai đồng bộ các hành động của kế hoạch SDNLTK&HQ.
Bước 5- Hệ thống giám sát và cập nhật: Phác thảo một hệ thống giám sát mức tiêu thụ năng lượng thực tế hàng năm kết hợp các chỉ tiêu đánh giá để đánh giá hiệu quả chương trình hành động. Từ đó, đưa ra phương hướng điều chỉnh các kế hoạch, chương trình hành động nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra.
[bookmark: _Toc38556976][bookmark: _Hlk22646129][bookmark: _Toc49334531]THU THẬP DỮ LIỆU
1. [bookmark: _Toc38556977][bookmark: _Toc49334532]Dữ liệu hiện có cho Sở Công Thương
Hiện tại, nguồn dữ liệu của SCT bị hạn chế, không đầy đủ so với yêu cầu để dự báo toàn diện tiêu thụ năng lượng của tỉnh. Do đó, các giả định được dựa trên dữ liệu năm 2016-2019 từ 3 nguồn chính: EVN, GSO và dữ liệu tiêu thụ năng lượng hàng năm từ báo cáo của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (CSSDNLTĐ) để xây dựng dữ liệu năm cơ sở 2019. Tuy nhiên, dự kiến cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia sẽ được hoàn thiện năm 2022, khi đó các SCT có thể truy cập để có dữ liệu đầy đủ. Trước thời điểm đó, các bên thống nhất xây dựng một công cụ đơn giản để giúp SCT xây dựng kế hoạch SDNLTK&HQ.
Theo khảo sát đánh giá sơ bộ, dữ liệu hiện trạng tiêu thụ năng lượng, dữ liệu để tính toán dự báo tiêu thụ năng lượng và tiết kiệm năng lượng của hầu hết các tỉnh đang bị thiếu và phân tán ở nhiều nơi nên rất khó để SCT áp dụng phương pháp luận một cách tổng thể toàn diện nêu trên. Ở giai đoạn từ nay đến năm 2022 trước khi có cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia, việc xây dựng kế hoạch SDNLTK&HQ cho tỉnh sẽ đơn giản hóa với dữ liệu sẵn có cho SCT. 
Hiện tại, các nguồn dữ liệu hiện có sau đây liên quan đến hoạt động của SCT trong việc xây dựng chương trình và kế hoạch SDNLTK&HQ của tỉnh:
[bookmark: _Toc49334202]Bảng 1. Các nguồn dữ liệu có sẵn cho SCT hiện nay
	Nguồn dữ liệu
	Tên đơn vị
	Nguồn dữ liệu có sẵn ở cấp tỉnh
	Dữ liệu có sẵn của tỉnh được chia theo ngành
	Dữ liệu có sẵn cấp tỉnh được chia theo các tiểu ngành
	Tính khả thi của nguồn dữ liệu
	Ghi chú

	Đơn vị cung cấp năng lượng
	EVN
	Có
	Có
	Có
	Có
	Điện

	
	Vinacomin
	Không
	Không
	Không
	Không
	Than

	
	PVN
	Không
	Không
	Không
	Không
	Dầu và khí

	Khác
	Tổng cục Thống kê 
	Có1)
	Có1)
	Có
	Không 
	Cần sự trợ giúp của BCT để thu thập dữ liệu

	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Không
	 
	 
	 
	Không có dữ liệu năng lượng có sẵn.
Chỉ có dữ liệu về số lượng của các doanh nghiệp trong tỉnh

	
	Sở Giao thông vận tải
	Không
	 
	 
	 
	Không có dữ liệu năng lượng có sẵn.
Chỉ có dữ liệu về số lượng của các doanh nghiệp trong tỉnh

	
	Sở Xây dựng
	Không
	 
	 
	 
	 

	
	Các hiệp hội
	Chỉ có dữ liệu cấp quốc gia
	Chỉ có dữ liệu cấp quốc gia
	Chỉ có dữ liệu cấp quốc gia
	Thấp
	 

	
	CSSDNLTĐ
	Có
	Có
	Có
	Có
	Dữ liệu từ báo cáo hàng năm


Ghi chú 1)  : Số liệu tiêu thụ năng lượng của GSO là kết quả của các cuộc khảo sát bằng phiếu điều tra và chỉ được sử dụng trong trường hợp không có dữ liệu đáng tin cậy hơn. Dữ liệu của CSSDNLTĐ và dữ liệu của EVN sẽ được sử dụng làm nguồn dữ liệu chính và được bổ sung với dữ liệu GSO trường hợp thiếu số liệu từ EVN và CSSDNLTĐ. Từ năm 2016 tới nay, GSO vẫn chưa thực hiện khảo sát toàn diện; các cuộc khảo sát hàng năm của GSO chỉ thực hiện cho từng phần (không làm toàn diện) và kết quả thường bị trễ từ một hoặc hai năm.
2. [bookmark: _Toc38556978][bookmark: _Toc49334533]Phân chia tiêu thụ năng lượng cấp tỉnh
Việc phân chia tiêu thụ năng lượng phải được thực hiện theo hướng dẫn của BCT. Một số giả định tiêu thụ năng lượng được xem là của cấp quốc gia và được loại trừ khỏi kế hoạch SDNLTK&HQ cấp tỉnh, ví dụ như nhà máy nhiệt điện than, khí... Phương pháp phân chia tiêu thụ năng lượng cấp tỉnh được trình bày trong Phụ lục 1.
Tổng tiêu thụ năng lượng của tỉnh = Tổng tiêu thụ điện + tổng tiêu thụ than + tổng tiêu thụ xăng dầu, các loại sản phẩm dầu khác + tổng tiêu thụ khí thiên nhiên + tổng tiêu thụ sinh khối (Biomass) và khác Biomass
Về phân loại ngành tiêu thụ, theo GSO chia ra các lĩnh vực sau: Công nghiệp và xây dựng (CN); Giao thông vận tải (GTVT); Hộ gia đình; Thương mại và dịch vụ (TMDV); Dịch vụ công cộng (CC); Nông nghiệp (NN); Năng lượng phi thương mại (khác). Theo đó:
Tổng tiêu thụ năng lượng của tỉnh = Tổng tiêu thụ CN + tổng tiêu thụ GTVT + tổng tiêu thụ Hộ gia đình+ tổng tiêu thụ TMDV + tổng tiêu thụ CC + tổng tiêu thụ nông nghiệp + tổng tiêu thụ năng lượng phi thương mại khác. 
3. [bookmark: _Toc38556979][bookmark: _Toc49334534]Điện năng
EVN có thể cung cấp dữ liệu tiêu thụ điện năng theo thời gian, các ngành và phân ngành.
Dữ liệu tiêu thụ điện của CSSDNLTĐ có thể được kết hợp với các thông tin từ báo cáo hàng năm của các CSSDNLTĐ nộp cho SCT.
Dự báo tiêu thụ điện cho 10 năm tới đến 2025 và 2035 có trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh (PPDP) giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 cho 63 tỉnh thành phố cả nước đã được BCT phê duyệt. Kết quả dự báo tiêu thụ điện cho 10 năm tới trong PPDP ở cấp tỉnh đã đưa ra dự báo cho các lĩnh vực, ngành và một số phân ngành chính của tỉnh. 
4. [bookmark: _Toc38556980][bookmark: _Toc49334535]Nhiên liệu (than, xăng dầu và khí) 
Đối với CSSDNLTĐ và các phân ngành công nghiệp đã có Thông tư về định mức tiêu hao năng lượng thì dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu được doanh nghiệp báo cáo hàng năm là dữ liệu đáng tin cậy nhất. Dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của doanh nghiệp hoặc lĩnh vực ngành nghề khác như giao thông vận tải, dân dụng… cần phải được bổ sung từ nguồn dữ liệu khác hoặc mua từ dữ liệu khảo sát của GSO. 
Các phân tích dữ liệu của tài liệu này sẽ tập trung kết hợp sử dụng bộ dữ liệu EVN, GSO và của CSSDNLTĐ.
5. [bookmark: _Toc38556981][bookmark: _Toc49334536]Kết luận
Dữ liệu cho các SCT sử dụng để xây dựng kế hoạch SDNLTK&HQ cấp tỉnh nên dựa vào những dữ liệu có sẵn và có độ tin cậy cao. Hệ thống dữ liệu năng lượng quốc gia dự kiến sẽ có vào năm 2022 để cung cấp, sử dụng cho nhiều mục đích trong đó có xây dựng kế hoạch SDNLTK&HQ cấp tỉnh.  
Trước khi có Hệ thống dữ liệu năng lượng quốc gia, bộ dữ liệu để xây dựng kế hoạch SDNLTK&HQ cấp tỉnh được thu thập từ các nguồn được đề cập trong bảng dưới đây:




[bookmark: _Toc49334203]Bảng 2. Phân cấp dữ liệu cho chương trình và kế hoạch SDNLTK&HQ cấp tỉnh
	[bookmark: _Hlk22647588]Ngành/Phân ngành
	Điện
	Nhiên liệu

	Ngành

	Giao thông
	EVN 
	GSO

	Sản xuất / Công nghiệp
	EVN 
	GSO

	Thương mại và dịch vụ
	EVN 
	GSO

	Dịch vụ công cộng
	EVN 
	GSO

	Hộ gia đình
	EVN 
	GSO

	Các phân ngành công nghiệp

	Thép
	EVN 
	Chỉ có dữ liệu của CSSDNLTĐ

	Hóa chất
	EVN 
	Chỉ có dữ liệu của CSSDNLTĐ

	Sản xuất Nhựa
	EVN 
	Chỉ có dữ liệu của CSSDNLTĐ

	Xi măng
	EVN 
	Chỉ có dữ liệu của CSSDNLTĐ

	Dệt may
	EVN 
	Chỉ có dữ liệu của CSSDNLTĐ

	Rượu, Bia và Nước giải khát
	EVN 
	Chỉ có dữ liệu của CSSDNLTĐ

	Giấy
	EVN 
	Chỉ có dữ liệu của CSSDNLTĐ

	Khác
	EVN 
	Chỉ có dữ liệu của CSSDNLTĐ



[bookmark: _Toc38556982][bookmark: _Toc49334537]ĐƯỜNG CƠ SỞ VỀ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG
Tiến hành tính toán, dự báo đường cơ sở tiêu thụ năng lượng của tỉnh tới năm 2025: 
6. [bookmark: _Toc38556983][bookmark: _Toc49334538]Phát triển kinh tế xã hội và các thông tin đầu vào để dự báo tiêu thụ năng lượng
Để dự báo tiêu thụ năng lượng cho năm 2025 của tỉnh, cần phải có những căn cứ, thông tin đầu vào liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội như tăng trưởng sản xuất, dân số, nhà ở, sử dụng các phương tiện giao thông và mức giàu có kỳ vọng. Để có thông tin trên, phải kết hợp dữ liệu của quốc gia với dữ liệu của tỉnh liên quan tới kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch phát triển ngành và sự am hiểu của SCT về các CSSDNLTĐ trên địa bàn tỉnh quản lý.
Phương pháp phân tích đa hồi quy được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước để dự báo nhu cầu năng lượng cũng như điện năng. Phương pháp đa hồi quy sử dụng mô hình Simple-E xây dựng biểu thị mối tương quan giữa tiêu thụ năng lượng và phát triển kinh tế- xã hội như: GRDP, tiêu thụ năng lượng của ngành năm trước, dân số, số hộ, GDP trên đầu người, mức giàu có kỳ vọng, giá năng lượng... Ở Việt Nam, phương pháp này đã được sử dụng trong quy hoạch phát triển điện lực cấp quốc gia và cấp tỉnh.  
Do hiện trạng dữ liệu tiêu thụ năng lượng và các thông tin định hướng phát triển kinh tế xã hội liên quan của hầu hết các tỉnh chưa đầy đủ, nên việc áp dụng mô hình Simple-E để dự báo nhu cầu tiêu thụ năng lượng cấp tỉnh sẽ khó thực hiện. 
Do thiếu các thông tin đầu vào nêu trên, việc dự báo tiêu thụ năng lượng sẽ được thực hiện đơn giản hóa như sau: 
· Dự báo tiêu thụ điện của tỉnh đến 2025 sẽ dựa vào dự báo mức tăng trưởng nhu cầu điện theo Quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh/thành phố trong giai đoạn tương ứng mà đã được BCT phê duyệt và điều chỉnh cập nhật gần nhất nếu có của tỉnh. Kết quả dự báo sẽ đưa ra mức tiêu thụ điện của toàn tỉnh, các lĩnh vực chính và phân ngành công nghiệp của tỉnh đến 2025;
· Dự báo tiêu thụ nhiên liệu than, xăng dầu và khí sẽ dựa vào tốc độ tăng trưởng nhu cầu năng lượng cuối cùng của các ngành theo Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam năm 2017. Kết quả dự báo sẽ đưa ra mức tiêu thụ nhiên liệu của toàn tỉnh, các lĩnh vực chính và phân ngành công nghiệp của tỉnh đến 2025;
· Kết quả dự báo tiêu thụ năng lượng đến 2025 sẽ là tổng hợp kết quả dự báo của tiêu thụ điện và nhiên liệu than, xăng dầu và khí cho toàn tỉnh, các lĩnh vực chính và phân ngành công nghiệp của tỉnh đến 2025.
Ở mỗi tỉnh, cần phải tập trung dự báo tiêu thụ năng lượng của các CSSDNLTĐ, doanh nghiệp thuộc phân ngành có tiêu thụ năng lượng lớn, đặc biệt ở 08 phân ngành công nghiệp trọng tâm đã nêu trong Quyết định 280. Kết hợp đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng, định hướng phát triển kinh tế ngành/phân ngành của tỉnh và sự am hiểu của SCT về các doanh nghiệp từng phân ngành để dự báo tiêu thụ năng lượng trong các phân ngành công nghiệp. Đặc biệt, đối với một vài doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng lớn trong một phân ngành, thì việc đối thoại với các doanh nghiệp là cần thiết, liên quan đến dự báo tiêu thụ năng lượng như định hướng mở rộng sản xuất và chuyển đổi công nghệ... 
Dự báo tiêu thụ năng lượng điện và nhiên liệu đối với các lĩnh vực khác như giao thông vận tải, thương mại-dịch vụ, hộ gia đình thì cần dựa trên thông tin từ các bộ, sở quản lý ngành liên quan (định hướng phát triển giao thông vận tải, tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu; phát triển đô thị, tòa nhà thương mại, nhà ở; định hướng phát triển nông lâm ngư nghiệp,…).
7. [bookmark: _Toc38556984][bookmark: _Toc49334539]Tính toán đường cơ sở tiêu thụ năng lượng
Đường cơ sở là kịch bản chưa thực hiện bất kỳ hành động SDNLTK&HQ nào.
Mức tiêu thụ năng lượng năm 2019 của toàn tỉnh, từng phân ngành là cơ sở/mốc để tính toán. Tuy nhiên, do hiện tại không có dữ liệu tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh năm 2019 nên sẽ phải sử dụng dữ liệu tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh của GSO của năm 2016 (toàn tỉnh, từng lĩnh vực và phân ngành) để ngoại suy xác định tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh và nhiên liệu cho năm cơ sở 2019. 
Sử dụng tốc độ tăng trưởng kinh tế- xã hội hàng năm của từng ngành/lĩnh vực để dự báo tiêu thụ năng lượng cho ngành/lĩnh vực và toàn tỉnh. Kết quả dự báo cho năm 2025 là cơ sở để tính toán các mức tiết kiệm cần thiết.
[bookmark: _Toc49334204]Bảng 3. Dự báo tiêu thụ năng lượng cho các ngành và phân ngành công nghiệp giai đoạn 2020-2025
Đơn vị: TOE
	Ngành
	2020
	….
	2025

	Cung cấp điện (tổn thất lưới truyền tải và phân phối của tỉnh)
	 
	
	 

	Nông nghiệp
	 
	
	 

	Công nghiệp & Xây dựng
	 
	
	 

	Thương mại và dịch vụ
	 
	
	 

	Hộ gia đình
	 
	
	 

	Dịch vụ công cộng
	
	
	

	Giao thông vận tải
	 
	
	 

	TỔNG TOÀN TỈNH
	
	
	




	Phân ngành công nghiệp
	2020
	…
	2025

	Ngành công nghiệp Thép
	
	
	 

	Ngành công nghiệp Hóa chất
	
	
	 

	Ngành công nghiệp SX Nhựa
	
	
	 

	Ngành công nghiệp Xi măng
	
	
	 

	Ngành công nghiệp Dệt may
	
	
	 

	Ngành công nghiệp Rượu, Bia và Nước giải khát
	
	
	 

	Ngành công nghiệp SX Giấy
	
	
	 

	Ngành công nghiệp SX Đường mía
	
	
	

	Công nghiệp khác & Xây dựng*
	
	
	

	Tổng Công nghiệp toàn tỉnh
	
	
	


Ghi chú (*): Tính toán phân chia tiêu thụ năng lượng ngành “công nghiệp khác và xây dựng” có thể được tách ra thành một phân ngành độc lập dựa theo tỷ trọng tiêu thụ năng lượng của các ngành đó trong tổng tiêu thụ của ngành công nghiệp.
[bookmark: _Toc38556985][bookmark: _Toc49334540]ĐẶT MỤC TIÊU TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
8. [bookmark: _Toc38556986][bookmark: _Toc49334541]Các mục tiêu TKNL cụ thể cho tỉnh
Quyết định 280 đã đặt ra mục tiêu TKNL quốc gia và các mục tiêu TKNL cụ thể cho 08  phân ngành công nghiệp trọng tâm có quy định định mức tiêu hao năng lượng, tổn thất truyền tải phân phối điện,... cho giai đoạn 2020 - 2025 trong Bảng 4. 
[bookmark: _Toc49334205]Bảng 4. Mục tiêu theo Quyết định 280 cho 2025
	Ngành và các phân ngành
	Mục tiêu của Quyết định 280 cho đến 2025, %

	Tổn thất truyền tải và phân phối điện  
	< 6,5% 2)

	Nông nghiệp1)
	-

	Thương mại và dịch vụ1)
	-

	Hộ gia đình1)
	-

	Dịch vụ công cộng 1)
	

	Giao thông vận tải1)
	-

	Ngành công nghiệp Thép
	3,00 – 10,002)

	Ngành công nghiệp Hóa chất
	> 7,00

	Ngành công nghiệp SX Nhựa
	18,00 – 22,463)

	Ngành công nghiệp Xi măng
	> 7,50

	Ngành công nghiệp Dệt may
	> 5,00

	Ngành công nghiệp Rượu, Bia và Nước giải khát
	3,00 – 6,883)

	Ngành công nghiệp SX Giấy
	8,00 – 15,803)

	Ngành công nghiệp SX Đường mía1)
	-

	Công nghiệp khác & Xây dựng1)
	-

	TỔNG 
	5-7%4)


Ghi chú: 
1) Ngành/lĩnh vực có đóng góp vào mục tiêu TKNL chung 
2) Mục tiêu TKNL ngành phụ thuộc vào loại sản phẩm và công nghệ sản xuất 
3) Mục tiêu TKNL ngành phụ thuộc vào loại sản phẩm và quy mô sản xuất
4) Mục tiêu TKNL chung tổng hợp từ đóng góp của các ngành/lĩnh vực, phân ngành
Để đảm bảo đạt mục tiêu TKNL chung của toàn quốc, các tỉnh phải đặt ra mục tiêu TKNL cụ thể cho các ngành/lĩnh vực, phân ngành tương ứng của tỉnh để đóng góp vào mục tiêu TKNL chung của toàn quốc. Do đó, các tỉnh cần sử dụng các mục tiêu quốc gia theo Quyết định 280 để làm căn cứ tham khảo, song mỗi tỉnh cần dựa vào quy mô và đặc điểm tiêu thụ năng lượng của CSSDNLTĐ, doanh nghiệp, cơ sở sử dụng năng lượng của các ngành, phân ngành, kế hoạch thực hiện giải pháp TKNL và sử dụng năng lượng tái tạo (NLTT) của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để xây dựng mục tiêu TKNL cho tỉnh. Cụ thể như sau:
· Đối với phân ngành công nghiệp trọng tâm thực hiện TKNL như Thép, Nhựa, Sản xuất Rượu, Bia & Nước giải khát và Giấy, cần thiết đánh giá báo cáo của từng CSSDNLTĐ để xác định mục tiêu TKNL áp dụng cho các cơ sở, tổng hợp phân tích theo phân ngành để xác định mục tiêu TKNL cho phân ngành. 
· Đối với 08 phân ngành công nghiệp trọng tâm để thực hiện TKNL nêu tại Bảng 4, tiềm năng tiết kiệm năng lượng có thể tham chiếu đến các báo cáo kiểm toán năng lượng của các CSSDNLTĐ. Tiềm năng TKNL, các giải pháp TKNL trong báo cáo kiểm toán năng lượng là cơ sở rất tốt cho việc xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các phân ngành.
· Ngoài ra, đối với các phân ngành công nghiệp có quy định định mức tiêu hao năng lượng, các báo cáo đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng cho các phân ngành khi xây dựng Định mức tiêu hao năng lượng (SEC) sẽ là một nguồn dữ liệu tham chiếu tốt cho việc xác định được tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các phân ngành công nghiệp của tỉnh/thành phố. Mục tiêu TKNL đặt ra cho các phân ngành này tham khảo theo Quyết định 280 và không được lớn hơn quy định định mức tiêu hao năng lượng của Thông tư SEC.
Từ các cơ sở trên, mục tiêu tiết kiệm năng lượng trong 08 phân ngành công nghiệp trọng tâm cũng như toàn ngành công nghiệp sẽ được xác định.
· Đối với các các cơ sở sử dụng năng lượng thuộc các lĩnh vực Giao thông vận tải, Nông nghiệp, Dịch vụ công cộng, Thương mại và Dịch vụ và phân ngành công nghiệp chưa có quy định định mức tiêu hao năng lượng, tỉnh cần phải đặt ra mục tiêu TKNL cho các ngành này để đóng góp vào mục tiêu TKNL chung của tỉnh và đảm bảo tổng tiêu thụ năng lượng của cả tỉnh giảm từ 5-7% của giai đoạn 2020 – 2025.
Mục tiêu tổn thất lưới điện truyền tải phân phối của tỉnh được xác định tham khảo quy hoạch phát triển điện lực được BCT phê duyệt và chương trình, kế hoạch giảm tổn thất của Công ty điện lực của tỉnh/thành phố.
9. [bookmark: _Toc38556987][bookmark: _Toc49334542]Các mục tiêu cho từng ngành và phân ngành
Tổng hợp các mục tiêu TKNL cho tất cả các ngành, phân ngành và toàn tỉnh giai đoạn 2020 đến năm 2025 vào bảng sau:
[bookmark: _Toc49334206]Bảng 5. Mục tiêu tiết kiệm năng lượng đối với mỗi ngành và phân ngành GĐ 2020- 2025
	Các Ngành, lĩnh vực
	2020
(%)
	2021
(%)
	2022
(%)
	2023
(%)
	2024
(%)
	2025
(%)
	2020-2025
(%)
	Trách nhiệm
triển khai kế hoạch

	Phân phối điện
	
	
	
	
	
	
	
	SCT chủ trì, Các công ty điện lực của Tỉnh phối hợp

	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	SCT chủ trì, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp

	Thương mại và dịch vụ 
	
	
	
	
	
	
	
	Sở Công Thương 

	Hộ gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	SCT chủ trì, UBND Quận/Huyện phối hợp

	Dịch vụ công cộng
	
	
	
	
	
	
	
	Sở Quản lý

	Giao thông vận tải
	
	
	
	
	
	
	
	SCT chủ trì, Sở Giao thông vận tải phối hợp

	TỔNG TOÀN TỈNH
	
	
	
	
	
	
	5-7%
	 



	Các phân ngành trọng tâm
	2020
(%)
	2021
(%)
	2022
(%)
	2023
(%)
	2024
(%)
	2025
(%)
	2020-2025
(%)
	Trách nhiệm
triển khai kế hoạch

	Ngành công nghiệp Thép
	
	
	
	
	
	
	
	Sở Công Thương

	Ngành công nghiệp Hóa chất
	
	
	
	
	
	
	
	Sở Công Thương

	Ngành công nghiệp SX Nhựa
	
	
	
	
	
	
	
	Sở Công Thương

	Ngành công nghiệp Xi măng
	
	
	
	
	
	
	
	Sở Công Thương

	Ngành công nghiệp Dệt may
	
	
	
	
	
	
	
	Sở Công Thương

	Ngành công nghiệp Rượu, Bia và Nước giải khát
	
	
	
	
	
	
	
	Sở Công Thương

	Ngành công nghiệp SX Giấy
	
	
	
	
	
	
	
	Sở Công Thương

	Ngành công nghiệp SX Đường mía
	
	
	
	
	
	
	
	Sở Công Thương

	Công nghiệp khác & Xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	Sở Công Thương

	Tổng ngành công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	 


Quyết định 280 nêu rõ trách nhiệm lập kế hoạch thực hiện SDNLTK&HQ thuộc về các Sở quản lý và tổ chức khác nhau, nhưng SCT có trách nhiệm chính và là đầu mối giúp cho UBND tỉnh để xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. SCT cung cấp thông tin cho các Sở quản lý liên quan về nội dung kế hoạch SDNLTK&HQ cấp tỉnh đã được phê duyệt và phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện.
[bookmark: _Toc38556988][bookmark: _Toc49334543]XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
10. [bookmark: _Toc38556989][bookmark: _Toc49334544]Tích hợp các hoạt động theo Quyết định 280 vào kế hoạch thực hiện
Sau khi thiết lập đường cơ sở về tiêu thụ năng lượng, các mục tiêu tiết kiệm năng lượng cho tỉnh, cần lập kế hoạch thực hiện các hành động SDNLTK&HQ để đáp ứng các mục tiêu đã đề ra.
Các chương trình hành động của kế hoạch phải phù hợp với chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh/thành phố, đặc biệt phải phù hợp với các nhóm nhiệm vụ trong Quyết định 280, phải bao gồm các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện của tỉnh/thành phố. Theo đó, kế hoạch SDNLTK&HQ của tỉnh/thành phố phải bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động như sau:
· Hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật; hướng dẫn quy trình công nghệ chuyển đổi nhiên liệu; hướng dẫn quy trình quản lý vận hành hiệu quả theo các phân ngành; hướng dẫn thực hiện các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương;
· Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động: sản xuất, chế tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất, chiếu sáng công cộng, tiết kiệm năng lượng hộ gia đình, v.v…;
· Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các nhóm đối tượng cán bộ quản lý nhà nước, đơn vị tư vấn của tỉnh, cơ sở sử dụng năng lượng;
· Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
· Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng; phổ biến tuyên truyền các mô hình quản lý hiệu quả TKNL của CSSDNLTĐ và cơ sở sử dụng năng lượng tại địa phương và của các tỉnh có quan hệ hợp tác về lĩnh vực TKNL;
· Tăng cường mối quan hệ, hợp tác trong nước, quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
· Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Việc xác định các giải pháp, hành động, quy mô và phương thức huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch SDNLTK&HQ là đặc biệt quan trọng. Các giải pháp và chương trình hành động đưa ra phải gắn với mục tiêu TKNL cụ thể đã đặt ra và các nhóm đối tượng sử dụng năng lượng tương ứng với mục tiêu. Cần xác định các chỉ số (hoặc bộ chỉ số chính) để đánh giá mục tiêu, kết quả hoạt động và để giám sát quá trình thực hiện, ví dụ đánh giá thực hiện kế hoạch hàng năm, giữa kỳ và cuối giai đoạn kế hoạch,... 
Chú ý, cần sắp xếp thứ tự ưu tiên các giải pháp và chương trình hành động dựa trên đánh giá mức độ đóng góp của hoạt động vào mục tiêu TKNL chung của toàn tỉnh (các giải pháp TKNL đưa vào kế hoạch SDNLTK&HQ của tỉnh đều được đánh giá là có hiệu quả kinh tế tốt theo báo cáo kiểm toán năng lượng và kinh nghiệm thực tiễn). Các hành động phải đánh giá được kết quả thực hiện và đóng góp vào mục tiêu TKNL đề ra, ví dụ, việc các CSSDNLTĐ tuân thủ áp dụng hệ thống QLNL có thể đánh giá được mức TKNL ở từng cơ sở và xác định được tỷ lệ TKNL cho phân ngành. Các hành động đưa ra cũng cần phù hợp với đặc điểm cơ cấu tiêu thụ năng lượng của tỉnh, kế hoạch triển khai giải pháp TKNL và sử dụng NLTT của CSSDNLTĐ và cơ sở sử dụng năng lượng, khả năng thu xếp nguồn lực (tài chính, con người...). 
Trên cơ sở quy mô từng giải pháp và hoạt động cụ thể, cần ước tính tổng kinh phí thực hiện hàng năm và cả giai đoạn của tỉnh. Cân đối giữa khả năng thu xếp nguồn lực để thực hiện hàng năm, cả giai đoạn. Trong trường hợp bị giới hạn nguồn kinh phí thực hiện, cần phải rà soát cắt giảm quy mô số lượng các giải pháp, hoạt động trong kế hoạch SDNLTK&HQ của tỉnh/thành phố dựa trên thứ tự ưu tiên các giải pháp và đánh giá mức độ ảnh hưởng tới mục tiêu TKNL chung của toàn tỉnh. 
Ví dụ về tổng hợp các giải pháp thực hiện kế hoạch SDNLTK&HQ giai đoạn 2020-2025 cấp tỉnh trong bảng dưới:
[bookmark: _Toc49334207]Bảng 6. Tổng hợp các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch SDNLTK&HQ 2020-2025
	STT
	Tên hành động
	Năm 2020
	...
	Năm 2025

	
	
	Quy mô
	Đóng góp mục tiêu TKNL (*)
	…
	….
	Quy mô
	Đóng góp mục tiêu TKNL (*)

	1
	Hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Thép…
	1,05% tỷ lệ tiết kiệm năng lượng
	Phân ngành trọng tâm
	
	
	5,26% tỷ lệ tiết kiệm năng lượng
	Phân ngành trọng tâm

	1.2
	Hỗ trợ triển khai áp dụng mô hình quản lý năng lượng ISO 50001:2018 cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
	
	
	
	
	03 mô hình
	Tỉnh

	1.3
	Phổ biến, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo (đặc biệt sử dụng nguồn năng lượng mặt trời), giảm thiểu tối đa nhu cầu sử dụng các nguồn nguyên liệu sơ cấp
	
	
	
	
	03 DN
	Tỉnh

	1.4
	Xây dựng chương trình phổ biến kỹ năng cho các doanh nghiệp vận tải trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng
	
	
	
	
	100% Tỷ lệ doanh nghiệp vận tải được tiếp cận
	Ngành

	1.5
	Áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp
	
	
	
	
	03 CS SX nông nghiệp
	Ngành

	1.6
	Ban quản lý các tòa nhà, công sở, cơ quan Nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp phối hợp với Điện lực địa phương xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo đạt được mục tiêu tiết kiệm 5% tổng lượng điện năng tiêu thụ hàng năm.
	
	
	
	
	5% Năng lượng tiết kiệm
	Ngành

	1.7
	Áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng đô thị; Đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng công cộng theo khung thời gian nhưng vẫn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đối với các vị trí thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, vị trí có nguy cơ xảy ra mất an toàn giao thông, vị trí các khúc cua và giao lộ không thực hiện tiết giảm công suất đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng công cộng.
	
	
	
	
	02 dự án thí điểm 
	Tỉnh

	1.8
	Các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư trên địa bàn tỉnh thực hiện tiết giảm 50% công suất chiếu sáng cho các hoạt động quảng cáo, trang trí ngoài trời vào khung giờ cao điểm buổi tối theo yêu cầu từ Điện lực địa phương; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Điện lực địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.
	50% Tỷ lệ công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời tiết giảm vào giờ cao điểm
	Tỉnh
	
	
	50% Tỷ lệ công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời tiết giảm vào giờ cao điểm
	Tỉnh

	...
	...
	...
	
	
	
	...
	

	2
	Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phổ biến lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến toàn thể các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ
	30% CS lưu trú được tiếp cận; 04 CT về tuyên truyền trên PT truyền thông; 01 hội nghị; 08 CT tuyên truyền trong SX kinh doanh
	Tỉnh
	
	
	100% CS lưu trú được tiếp cận; 04 CT về tuyên truyền trên PT truyền thông; 01 hội nghị; 08 CT tuyên truyền trong SX kinh doanh
	Tỉnh

	2.2
	Tổ chức tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các trường học trên địa bàn tỉnh
	Biên soạn và ban hành các tài liệu giảng dạy tích hợp; 02 hoạt động ngoại khóa
	Tỉnh
	
	
	100% giáo viên được tập huấn; 100% trường học lồng ghép nội dung GD về HQNL; 02 hoạt động ngoại khóa
	Tỉnh

	2.3
	Tổng hợp, cập nhật thông tin, in ấn tài liệu giới thiệu về mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cơ chế hỗ trợ áp dụng các nguồn năng lượng tái tạo và các văn bản pháp luật hiện hành, thông tin các sản phẩm, thiết bị tiết kiệm năng lượng trong tất cả các lĩnh vực sử dụng năng lượng. Tài liệu sau khi in ấn phát hành sẽ được phát miễn phí cho các đối tượng tham dự các đợt hội thảo, hội nghị, tập huấn và phát trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	02 cẩm nang; 05 tờ rơi
	Tỉnh
	
	
	05 tờ rơi
	Tỉnh

	2.4
	Hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, các sản phẩm và công nghệ tiết kiệm điện tại các xã, phường, khu dân cư
	
	
	
	
	100% Tỷ lệ xã, phường, khu dân cư tổ chức hoạt động tuyên truyền vận động
	Tỉnh

	...
	...
	...
	
	
	
	...
	

	3
	Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Tổ chức tập huấn, đào tạo cán bộ quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý năng lượng tại doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Nội dung đào tạo theo quy định của Bộ Công Thương
	01 khóa đào tạo/ mỗi khóa 30 người
	Tỉnh
	
	
	01 khóa đào tạo/ mỗi khóa 30 người
	Tỉnh

	3.2
	Tổ chức Hội nghị hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
	01 hội nghị/ 100 khách mời
	Phân ngành trọng tâm
	
	
	01 hội nghị/ 100 khách mời
	Phân ngành trọng tâm

	...
	...
	...
	
	
	
	...
	

	4
	Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Tăng cường kiểm tra việc thực hiện báo cáo kiểm toán năng lượng và áp dụng mô hình quản lý năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.
	50% CSSDNLTĐ nộp báo cáo KTNL đúng kỳ hạn; 30% CSSDNLTĐ áp dụng mô hình QLNL
	Tỉnh
	
	
	100% CSSDNLTĐ nộp báo cáo KTNL đúng kỳ hạn; 100% CSSDNLTĐ áp dụng mô hình QLNL
	Tỉnh

	4.2
	Kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiêu tốn năng lượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Có lộ trình xóa bỏ, chuyển đổi các cơ sở sử dụng năng lượng kém hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
	10% các doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm năng lượng
	Tỉnh
	
	
	100% các doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm năng lượng
	

	...
	...
	...
	
	
	
	...
	...


Ghi chú: 
(*) Việc đánh giá mức độ đóng góp vào mục tiêu TKNL chung cũng là cơ sở để sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện (đơn giản, xếp 03 mức từ ưu tiên cao, hạ thấp hơn như mức 1, 2, 3) 
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động SDNLTK&HQ của cấp quốc gia nhưng sẽ có nhiều tác động tích cực cho mục tiêu TKNL của cấp tỉnh/thành phố như: quy định hiệu suất năng lượng cho các thiết bị; đào tạo và cấp chứng nhận Kiểm toán viên/ quản lý năng lượng; xây dựng Trung tâm dữ liệu năng lượng quốc gia; các chương trình truyền thông, phổ biến SDNLTK&HQ; chương trình đào tạo nâng cao năng lực; chuyển giao công nghệ SDNLTK&HQ; đặc biệt là vai trò của Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để hỗ trợ các các hoạt động trong kế hoạch SDNLTK&HQ của tỉnh/thành phố.
11. [bookmark: _Toc38556990][bookmark: _Toc49334545]Ước tính mức tiết kiệm đạt được so sánh với mục tiêu đề ra
Để quản lý giám sát xem liệu có đạt được các mục tiêu TKNL của phân ngành/ngành và của toàn tỉnh hay không thì cần ước tính mức TKNL với tác động đóng góp của các giải pháp hành động của kế hoạch SDNLTK&HQ, với các quy định pháp luật bắt buộc về SDNLTK&HQ, tổng hợp các đóng góp và so sánh với mục tiêu TKNL đặt ra, cụ thể như sau:
a) Đóng góp TKNL theo quy định Thông tư định mức tiêu hao năng lượng
· CSSDNLTĐ ở các phân ngành công nghiệp có quy định định mức tiêu hao năng lượng
Đối với các CSSDNLTĐ trong các phân ngành đã có Thông tư Định mức tiêu hao năng lượng, SCT có thể sử dụng các công cụ hiện có như báo cáo hàng năm định mức tiêu hao năng lượng, kế hoạch 1 năm và kế hoạch 5 năm. Theo cách này, phần lớn tiêu thụ năng lượng của tỉnh từ CSSDNLTĐ có thể giám sát, quản lý được với công cụ báo cáo đã có sẵn.
· Doanh nghiệp ở các phân ngành công nghiệp có định mức tiêu hao năng lượng
Trong các phân ngành công nghiệp có quy định của Thông tư định mức tiêu hao năng lượng (SEC), các doanh nghiệp phải nộp báo cáo với tính toán giá trị SEC thực tế và SEC định mức hàng năm cho tới năm 2025. Với giả định rằng các doanh nghiệp đáp ứng SEC định mức hàng năm, có thể tính toán và so sánh mức TKNL đáp ứng SEC định mức với mục tiêu của kế hoạch cho phân ngành.
[bookmark: _Toc49334208]Bảng 7. Đóng góp từ kết quả hoạt động của SEC so với mục tiêu của Kế hoạch SDNLTK&HQ từ 08 phân ngành trọng tâm
	STT
	
Phân ngành
	Mục tiêu Kế hoạch tới 2020,
TOE
	Đạt theo SEC tới 2020,
TOE
	Chênh (SEC - Mục tiêu) tới 2020,
TOE
	….
	….
	….

	1
	Ngành công nghiệp Thép
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngành công nghiệp Hóa chất
	
	
	
	
	
	

	3
	Ngành công nghiệp SX Nhựa
	
	
	
	
	
	

	4
	Ngành công nghiệp Xi măng
	
	
	
	
	
	

	5
	Ngành công nghiệp Dệt may
	
	
	
	
	
	

	6
	Ngành công nghiệp Rượu, Bia và Nước giải khát
	
	
	
	
	
	

	7
	Ngành công nghiệp SX Giấy
	
	
	
	
	
	

	8
	Ngành công nghiệp SX Đường mía
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Các hành động được tổng hợp, theo dõi, đánh giá hàng năm. Từ đó có những kế hoạch hành động bổ sung để đảm bảo được mục tiêu đề ra.
Trong nhiều trường hợp, kết quả TKNL đạt được từ các hoạt động của SEC định mức sẽ giống với mục tiêu của kế hoạch SDNLTK&HQ. Trong một số trường hợp, có thể cần thay đổi mục tiêu TKNL cho phân ngành để đạt được mức quy định của Thông tư SEC. Thông qua đối thoại với các doanh nghiệp sẽ xác định được mức tiết kiệm cụ thể cho phân ngành. Tuy nhiên, trong một số trường hợp có thể khó khả thi, ví dụ, nếu doanh nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng năm 2019 đã bằng với mức quy định cho 2025 của thông tư SEC định mức tiêu hao năng lượng.
b) Đóng góp TKNL theo Báo cáo kế hoạch hàng năm và 5 năm của Thông tư 09
Theo Thông tư 09/2012/TT-BCT ban hành ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định tất cả CSSDNLTĐ phải nộp kế hoạch hàng năm và 5 năm và kế hoạch các giải pháp thực hiện SDNLTK&HQ của cơ sở. Mức TKNL dự kiến của kế hoạch trong từng năm đến 2025 cần được tính toán, tổng hợp và so sánh với mục tiêu của ngành hoặc phân ngành.







[bookmark: _Toc49334209]Bảng 8. Đóng góp từ kết quả của các hoạt động trong kế hoạch 1 năm và 5 năm so với mục tiêu
	Ngành &
Phân ngành
	Mục tiêu cho tới
2025
TOE
	Các kế hoạch theo kế hoạch 1 năm/ 5 năm
TOE
	Chênh (Kế hoạch 1 năm/ 5 năm- Mục tiêu) tới
2025
TOE

	Ngành Thương mại và dịch vụ
	
	
	

	Xây dựng 
	
	
	

	GTVT
	
	
	

	...
	
	
	


Trong trường hợp kết quả của các hoạt động được nêu trong các kế hoạch 1 năm và 5 năm không hoàn thành thì các mục tiêu phải được xác định lại trong cuộc đối thoại hàng năm với doanh nghiệp liên quan đến các kế hoạch 1 năm và 5 năm.
c) Đóng góp TKNL từ các giải pháp hành động của kế hoạch SDNLTK&HQ của tỉnh
Từng giải pháp hành động tại Bảng 6 đặt ra đều nhắm tới đóng góp mục tiêu TKNL ở ngành, phân ngành khác nhau. Đối với lĩnh vực công nghiệp, sử dụng cách so sánh nêu trên cơ bản có thể đánh giá được đóng góp TKNL của phân ngành và ngành công nghiệp so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, các nhóm đối tượng sử dụng năng lượng khác, ví dụ như doanh nghiệp hoặc đối tượng sử dụng năng lượng trong lĩnh vực giao thông vận tải, thương mại - dịch vụ, xây dựng, dân dụng, công cộng, sẽ khó quản lý giám sát, đánh giá thực hiện theo cách trên. 
Đối với các lĩnh vực này, trước hết, SCT chủ trì phối hợp với các Sở quản lý để thống nhất mục tiêu TKNL và giải pháp phù hợp. Giải pháp hành động cần phải cụ thể và phù hợp với các nhóm đối tượng. Ví dụ, các giải pháp, hành động SDNLTK&HQ có thể áp dụng như sau:
· Khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo (phù hợp theo nhóm đối tượng);
· Các quy định biện pháp sử dụng TKNL cho TM-DV, tòa nhà (ví dụ, các cửa hàng và văn phòng sử dụng điều hòa khi làm mát chỉ được bật mức nhiệt độ nhỏ nhất là 25oC);
· Phổ biến, truyền thông về thiết bị TKNL (như các trang web với các giải pháp và chiến dịch quảng bá cho các cửa hàng đông lạnh có sự quản lý làm mát tốt);
· Trao đổi kinh nghiệm (thành lập diễn đàn nơi các doanh nghiệp có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt);
· Tiêu chuẩn, yêu cầu về sản phẩm (như hiệu suất tối thiểu lắp đặt các sản phẩm làm lạnh mới);
· Quy định, yêu cầu xây dựng tòa nhà, văn phòng (như tập trung vào cải tiến kỹ thuật lắp đặt trong các tòa nhà);
· Lĩnh vực xây dựng: quy định và yêu cầu chứng nhận về tòa nhà;
· Lĩnh vực công cộng: quy định áp dụng thiết bị TKNL trong chiếu sáng công cộng, sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh; chiếu sáng thông minh trong các tòa nhà hành chính công;
· Lĩnh vực giao thông vận tải: các chương trình sử dụng phương tiện theo hướng tiết kiệm năng lượng; tuyên truyền tăng sử dụng giao thông công cộng đối với người dân;
· Lĩnh vực dân dụng: tuyên tuyền, phổ biến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong khu vực dân cư;
· Quy định tỷ lệ giảm tổn thất trong hệ thống truyền tải và phân phối điện để Công ty điện lực phấn đấu thực hiện;
· v.v.
Ước tính đóng góp TKNL cho từng giải pháp có thể tham khảo từ ví dụ thực tiễn để làm mẫu và ngoại suy cho ngành hoặc phân ngành.
d) Đóng góp TKNL từ hoạt động của kế hoạch SDNLTK&HQ cấp quốc gia
Nhiều hoạt động SDNLTK&HQ của cấp quốc gia nhưng sẽ đóng góp nhiều cho mục tiêu của cấp tỉnh/thành phố như: Quy định hiệu suất năng lượng cho các thiết bị; đào tạo và cấp chứng nhận Kiểm toán viên năng lượng/ người quản lý năng lượng; xây dựng Trung tâm dữ liệu năng lượng quốc gia; các chương trình truyền thông, phổ biến SDNLTK&HQ; chương trình đào tạo nâng cao năng lực; chuyển giao công nghệ SDNLTK&HQ; đặc biệt là vai trò của Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để hỗ trợ các các hoạt động trong kế hoạch SDNLTK&HQ của tỉnh/thành phố.
Tiếp đến, cần ước tính về tác động mong muốn của các giải pháp, hoạt động trên, có thể chỉ ra liệu có thể đạt được các mục tiêu cho các doanh nghiệp, nhóm đối tượng này hay không - ví dụ Bảng dưới đây.


[bookmark: _Toc49334210]Bảng 9. Các hoạt động trong kế hoạch cho các đối tượng không phải là CSSDNLTĐ và không có quy định thông tư Định mức SEC
	Hoạt động nhắm mục tiêu
[tên ngành]
	Mức tiêu thụ năng lượng liên quan
TOE
	Tác động mong muốn
TOE
	Nhận xét và sự tương tác với các hành động khác

	Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thực hiện chuyển đổi, thay thế các trang thiết bị lạc hậu, tiêu tốn năng lượng bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng
	169.221
	14.029
	

	Khuyến khích lắp đặt sử dụng NLTT 
	...
	...
	

	 Tiêu chuẩn hiệu suất  tối thiểu
	...
	...
	

	……….
	
	
	

	TỔNG
	
	TOE
	


Ghi chú:
·  Phần số liệu tại bảng 9 được lấy từ số liệu các hoạt động trong kế hoạch cho các doanh nghiệp, đối tượng không phải là CSSDNLTĐ và không có quy định thông tư Định mức SEC;
· Phần số liệu tại bảng 9 được lấy ví dụ từ hoạt động nhắm mục tiêu trong kế hoạch Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 – 2025.
12. [bookmark: _Toc38556991][bookmark: _Toc49334546]Đề xuất các hoạt động bổ sung
[bookmark: _Hlk47095748]Tổng hợp kết quả mong đợi từ các hoạt động trong Kế hoạch SDNLTK&HQ của tất cả các ngành và phân ngành, so sánh với các mục tiêu của Quyết định 280 để xem xét bổ sung hoạt động nhằm đảm bảo mục tiêu TKNL đặt ra. Cụ thể như sau:


a) Ngành công nghiệp và các phân ngành trọng tâm
[bookmark: _Toc49334211]Bảng 10. Tổng kết quả của các hoạt động trong kế hoạch SDNLTK&HQ so với các mục tiêu
	STT
	Các ngành và phân ngành
	Mục tiêu cho tới 2020
(TOE)
	Kết quả của các hoạt động Hiệu quả năng lượng
(TOE)
	Chênh (Hoạt động – Mục tiêu) 2020
(TOE)
	…
	…
	…

	1
	Ngành công nghiệp Thép
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngành công nghiệp Hóa chất
	
	
	
	
	
	

	3
	Ngành công nghiệp SX Nhựa
	
	
	
	
	
	

	4
	Ngành công nghiệp Xi măng
	
	
	
	
	
	

	5
	Ngành công nghiệp Dệt may
	
	
	
	
	
	

	6
	Ngành công nghiệp Rượu, Bia và Nước giải khát
	
	
	
	
	
	

	7
	Ngành công nghiệp SX Giấy
	
	
	
	
	
	

	8
	Ngành công nghiệp SX Đường mía
	
	
	
	
	
	

	9
	Công nghiệp khác & Xây dựng
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG
	
	
	
	
	
	


Thường thì vòng tính toán đầu tiên trong quy trình lập kế hoạch SDNLTK&HQ sẽ chưa đạt được các mục tiêu TKNL cho các phân ngành của Quyết định 280 và do đó, phải thực hiện vòng lặp mới để điều chỉnh hành động hoặc thêm các hành động mới cho các phân ngành trọng tâm cho tới khi đạt được mục tiêu theo Quyết định 280.


b) Các ngành khác
Đối với các lĩnh vực khác, SCT chủ trì phối hợp với các Sở quản lý (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Xây dựng, Ủy ban nhân dân Quận/ Huyện), công ty điện lực để rà soát bổ sung các hành động để nhằm đạt mục tiêu TKNL chung của kế hoạch SDNLTK&HQ toàn tỉnh. 
Đối với lĩnh vực Dân dụng, SCT chủ trì rà soát bổ sung các hành động liên quan tới SDNLTK&HQ cho các hộ gia đình. Kế hoạch có thể bao gồm khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời áp mái và phổ biến tuyên truyền thông tin về SDNLTK&HQ (bản giấy & trực tuyến trên web, các chiến dịch và chương trình đào tạo) nhưng cần được hỗ trợ từ cấp quốc gia về yêu cầu cho sản phẩm và tòa nhà và quy định để thúc đẩy hành vi SDNLTK&HQ. 
Các kế hoạch thực hiện phải bao gồm nhưng không giới hạn các giải pháp sau:
Công ty điện lực Tỉnh
· Kế hoạch để giảm tổn thất trong hệ thống phân phối điện.
Sở Xây dựng
· Các dự án xây dựng: Tuân thủ các quy định và yêu cầu chứng nhận về tòa nhà;
· Chiếu sáng công cộng: Áp dụng thiết bị tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh;
· Các tòa nhà hành chính công: Triển khai áp dụng các giải pháp TKNL, chiếu sáng thông minh trong các tòa nhà hành chính công.
Sở Giao thông vận tải
· Các doanh nghiệp vận tải trọng điểm: Có các chương trình sử dụng phương tiện theo hướng tiết kiệm năng lượng;
· Các giải pháp nâng cao tỷ trọng sử dụng giao thông công cộng trong dân cư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư
· Khu/cụm công nghiệp: Giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Ủy ban nhân dân Quận / huyện
· Tuyên tuyền, vận động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong khu vực dân cư;
Sở Giáo dục và Đào tạo
· Các trường học: Đưa SDNLTK&HQ vào chương trình giáo dục;
· …
Sở Khoa học và Công nghệ
· Triển khai các công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng TKNL vào thực tiễn trên địa bàn;
· …
Giải pháp phối hợp với các hành động cấp quốc gia
· Sản phẩm: Triển khai thực hiện các yêu cầu hiệu suất năng lượng
· Kiểm toán viên/ quản lý năng lượng: Được đào tạo và cấp chứng nhận
· Xây dựng Trung tâm dữ liệu năng lượng quốc gia
· Thành lập Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
13. [bookmark: _Toc38556992][bookmark: _Toc49334547]Các chương trình hành động 
Phần quan trọng nhất của kế hoạch SDNLTK&HQ là triển khai các hành động trong thực tế để dẫn đến hiệu quả năng lượng tốt hơn.
Mỗi doanh nghiệp, Sở/ban/ngành hoặc tổ chức cần xây dựng một kế hoạch hành động và cập nhật nó hàng năm, để đánh giá tình hình mục tiêu tiết kiệm năng lượng đến năm cuối giai đoạn và tổng hợp cả giai đoạn.
SCT sẽ lập một kế hoạch hành động hàng năm để triển khai thực hiện.
Một số ví dụ xem trong Phụ lục 2. Ví dụ này là cho một tỉnh mà ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu tiêu thụ năng lượng của tỉnh, là đối tượng cần tập trung thực hiện trong kế hoạch SDNLTK&HQ và một số hành động cụ thể để nỗ lực thực hiện chúng. Một số hoạt động mới có thể được thêm vào kế hoạch cho năm tới song phải đảm bảo có đóng góp cho mục tiêu TKNL đã đề ra cho cả giai đoạn. 
14. [bookmark: _Toc38556993][bookmark: _Toc49334548]Ước tính kinh phí và huy động nguồn lực thực hiện 
a) Ước tính kinh phí thực hiện
Căn cứ vào danh mục các hoạt động, ước tính kinh phí để thực hiện hàng năm và cả giai đoạn 2020-2025 (nêu rõ và chi tiết nhu cầu kinh phí dựa trên danh mục các hoạt động, thời gian dự kiến và dự kiến kinh phí cần cho mỗi năm của giai đoạn từ 2020 đến 2025). Lập kế hoạch huy động nguồn lực hợp lý, trong đó xác định nguồn vốn ngân sách là hạn hẹp, sử dụng để hỗ trợ, kích thích huy động các nguồn vốn khác.
Chi phí để thực hiện phụ thuộc vào mức tiêu thụ năng lượng TOE và mức tác động mong muốn TKNL. Để xác định chi phí cần thực hiện qua các bước:
· Xác định chi phí thực hiện của từng hoạt động; có hoạt động do doanh nghiệp vay vốn thực hiện, ví dụ: lắp đặt NLTT (điện mặt trời áp mái) thì doanh nghiệp phải tự thu xếp nguồn vốn. 
· Lập bảng xác định nguồn chi phí cho từng hành động: Ngân sách, các nguồn khác…;
Kinh phí thực hiện các hoạt động hàng năm và cả giai đoạn 2020-2025 trong kế hoạch SDNLTK&HQ (Bảng 6) sẽ được ước tính như ví dụ ở Bảng 11 dưới đây.
[bookmark: _Toc49334212]Bảng 11. Kinh phí thực hiện các hoạt động trong kế hoạch hiệu quả năng lượng so với dự trù kinh phí thực hiện
	STT
	Tên hành động
	Năm 2020
	...
	Năm 2025

	
	
	Ngân sách
	Nguồn khác
	…
	….
	Ngân sách
	Nguồn khác

	1
	Hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất
	
	
	
	
	
	

	
	Triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Thép…
	
	
	
	
	
	

	
	Hỗ trợ triển khai áp dụng mô hình quản lý năng lượng ISO 50001:2018 cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
	
	
	
	
	
	

	
	Phổ biến, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo (đặc biệt sử dụng nguồn năng lượng mặt trời), giảm thiểu tối đa nhu cầu sử dụng các nguồn nguyên liệu sơ cấp
	
	
	
	
	
	

	
	Xây dựng chương trình phổ biến kỹ năng cho các doanh nghiệp vận tải trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng
	
	
	
	
	
	

	
	Áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	

	
	Ban quản lý các tòa nhà, công sở, cơ quan Nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp phối hợp với Điện lực địa phương xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo đạt được mục tiêu tiết kiệm 5% tổng lượng điện năng tiêu thụ hàng năm.
	
	
	
	
	
	

	
	Áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng đô thị; Đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng công cộng theo khung thời gian nhưng vẫn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đối với các vị trí thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, vị trí có nguy cơ xảy ra mất an toàn giao thông, vị trí các khúc cua và giao lộ không thực hiện tiết giảm công suất đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng công cộng.
	
	
	
	
	
	

	
	Các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư trên địa bàn tỉnh thực hiện tiết giảm 50% công suất chiếu sáng cho các hoạt động quảng cáo, trang trí ngoài trời vào khung giờ cao điểm buổi tối theo yêu cầu từ Điện lực địa phương; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Điện lực địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.
	
	
	
	
	
	

	2
	Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phổ biến lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến toàn thể các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ
	
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các trường học trên địa bàn tỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng hợp, cập nhật thông tin, in ấn tài liệu giới thiệu về mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cơ chế hỗ trợ áp dụng các nguồn năng lượng tái tạo và các văn bản pháp luật hiện hành, thông tin các sản phẩm, thiết bị tiết kiệm năng lượng trong tất cả các lĩnh vực sử dụng năng lượng. Tài liệu sau khi in ấn phát hành sẽ được phát miễn phí cho các đối tượng tham dự các đợt hội thảo, hội nghị, tập huấn và phát trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	
	
	
	
	
	

	
	Hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, các sản phẩm và công nghệ tiết kiệm điện tại các xã, phường, khu dân cư
	
	
	
	
	
	

	3
	Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức tập huấn, đào tạo cán bộ quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý năng lượng tại doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Nội dung đào tạo theo quy định của Bộ Công Thương
	
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức Hội nghị hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
	
	
	
	
	
	

	4
	Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	
	
	
	
	
	

	
	Tăng cường kiểm tra việc thực hiện báo cáo kiểm toán năng lượng và áp dụng mô hình quản lý năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.
	
	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiêu tốn năng lượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Có lộ trình xóa bỏ, chuyển đổi các cơ sở sử dụng năng lượng kém hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
· Tổng kết kinh phí hoạt động thực tế trong mỗi năm và giai đoạn, để so sánh với dự trù kinh phí ban đầu. Từ đó, kết hợp với các kết quả (%) tiết kiệm năng lượng đạt được, để đánh giá và xây dựng bổ sung các hành động.
b) Phân bổ, huy động nguồn lực
Căn cứ nội dung Kế hoạch hành động, nguồn lực để thực hiện được xác định như sau:
· Cơ quan chủ trì - SCT, các đơn vị phối hợp và thực hiện (Sở quản lý, cơ quan phối hợp, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có liên quan);
· Phân bổ, huy động các nguồn lực để thực hiện các hoạt động (ngân sách hỗ trợ, nguồn vốn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và nguồn kinh phí hợp pháp khác, chi phí thực hiện doanh nghiệp): 
· Nguồn ngân sách tập trung cho các nhiệm vụ: Tuyên truyền SDNLTK&HQ, bảo vệ môi trường; Phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng; Hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy giải pháp: Bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghiệp, thương mại và dịch vụ; Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong khu vực toà nhà và chiếu sáng công cộng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải.
· Huy động các nguồn vốn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật cho các hoạt động mà ngân sách không đủ cấp, cho các dự án thí điểm, dự án trình diễn về SDNLTK&HQ, năng lượng tái tạo…
· Kinh phí đăng ký từ nguồn thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: 
Nguồn kinh phí này ưu tiên cho các nội dung thực hiện các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với Chương trình VNEEP3. 
Trên cơ sở đăng ký kinh phí hàng năm trong Kế hoạch của tất cả các tỉnh, thành phố trung ương gửi về Cơ quan thường trực của Chương trình VNEEP3, Chương trình sẽ cân đối để hỗ trợ một phần cho địa phương theo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình VNEEP3. Do nguồn ngân sách TW hạn hẹp, các địa phương cần chủ động huy động các nguồn vốn khác của địa phương.
Lưu ý: trong Kế hoạch cần nêu rõ “đây là nhu cầu kinh phí đăng ký với Chương trình VNEEP3 và do TW xác định trên cơ sở cân đối chung cho toàn quốc”. 
· Kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn khác do địa phương huy động
Kinh phí từ ngân sách địa phương cần tổng hợp nguồn ngân sách của địa phương từ các chương trình cho mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương.
Kinh phí huy động từ các nguồn vốn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và nguồn kinh phí hợp pháp khác của địa phương (nếu có) cho các hoạt động trong Kế hoạch để nhằm đạt cả mục tiêu của quốc gia và địa phương.
Lưu ý: địa phương chủ động phân bổ, cân đối theo quy định để thực hiện cả hai nhóm mục tiêu của TW và địa phương đưa ra trong Kế hoạch của mình.
[bookmark: _Toc49334213]Bảng 12. Tổng hợp chi phí thực hiện hành động
	Đơn vị: Triệu đồng
	[bookmark: _Hlk45098147]STT
	Tên hành động
	Năm 2020
	…
	Năm 2025

	
	
	Ngân sách
	Nguồn khác
	…
	…
	Ngân sách
	Nguồn khác

	1
	Hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất
	
	
	
	
	
	

	
	Triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Thép…
	
	1.856
	
	
	
	18.667

	
	Hỗ trợ triển khai áp dụng mô hình quản lý năng lượng ISO 50001:2018 cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
	
	
	
	
	250
	

	
	Phổ biến, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo (đặc biệt sử dụng nguồn năng lượng mặt trời), giảm thiểu tối đa nhu cầu sử dụng các nguồn nguyên liệu sơ cấp
	
	
	
	
	1.000
	

	
	Xây dựng chương trình phổ biến kỹ năng cho các doanh nghiệp vận tải trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng
	
	
	
	
	300
	

	
	Áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp
	
	
	
	
	300
	300

	
	Ban quản lý các tòa nhà, công sở, cơ quan Nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp phối hợp với Điện lực địa phương xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo đạt được mục tiêu tiết kiệm 5% tổng lượng điện năng tiêu thụ hàng năm.
	500
	500
	
	
	500
	500

	
	Áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng đô thị; Đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng công cộng theo khung thời gian nhưng vẫn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đối với các vị trí thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, vị trí có nguy cơ xảy ra mất an toàn giao thông, vị trí các khúc cua và giao lộ không thực hiện tiết giảm công suất đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng công cộng.
	
	
	
	
	250
	50

	
	Các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư trên địa bàn tỉnh thực hiện tiết giảm 50% công suất chiếu sáng cho các hoạt động quảng cáo, trang trí ngoài trời vào khung giờ cao điểm buổi tối theo yêu cầu từ Điện lực địa phương; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Điện lực địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.
	Ngân sách hoạt động thường niên


	2
	Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phổ biến lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến toàn thể các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ
	500
	300
	
	
	500
	300

	
	Tổ chức tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các trường học trên địa bàn tỉnh
	
	
	
	
	300
	

	
	Tổng hợp, cập nhật thông tin, in ấn tài liệu giới thiệu về mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cơ chế hỗ trợ áp dụng các nguồn năng lượng tái tạo và các văn bản pháp luật hiện hành, thông tin các sản phẩm, thiết bị tiết kiệm năng lượng trong tất cả các lĩnh vực sử dụng năng lượng. Tài liệu sau khi in ấn phát hành sẽ được phát miễn phí cho các đối tượng tham dự các đợt hội thảo, hội nghị, tập huấn và phát trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	
	
	
	
	710

	

	
	Hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, các sản phẩm và công nghệ tiết kiệm điện tại các xã, phường, khu dân cư
	Ngân sách hoạt động thường niên

	3
	Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức tập huấn, đào tạo cán bộ quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý năng lượng tại doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Nội dung đào tạo theo quy định của Bộ Công Thương
	300
	
	
	
	300
	

	
	Tổ chức Hội nghị hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
	250
	50
	
	
	250
	50

	4
	Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	
	
	
	
	
	

	
	Tăng cường kiểm tra việc thực hiện báo cáo kiểm toán năng lượng và áp dụng mô hình quản lý năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.
	Ngân sách hoạt động thường niên

	
	Kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiêu tốn năng lượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Có lộ trình xóa bỏ, chuyển đổi các cơ sở sử dụng năng lượng kém hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
	Ngân sách hoạt động thường niên


Ghi chú: Dựa vào quy mô các hoạt động được đưa ra tại Mục VI.1 để ước tính chi phí và nguồn lực để thực hiện.  
15. [bookmark: _Toc38556994][bookmark: _Toc49334549]Tổ chức thực hiện Kế hoạch
Quyết định 280 đặt ra mục tiêu TKNL quốc gia. Kế hoạch SDNLTK&HQ các tỉnh thành phố trực thuộc TW phân bổ mục tiêu và trách nhiệm thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện tổng thể trên toàn quốc, từ TW xuống địa phương. Ở cấp địa phương, SCT giúp UBND tỉnh, chịu trách nhiệm chủ trì lập Kế hoạch, phối hợp tổ chức thực hiện. 
Để việc triển khai Kế hoạch được thống nhất, các tỉnh/thành phố có thể thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch cấp tỉnh để triển khai các công việc thuận lợi. Trong đó, Phó chủ tịch UBND là trưởng ban chỉ đạo, Sở Công Thương là đơn vị trường trực của Ban Chỉ đạo. Các sở, ngành các đơn vị liên quan là thành viên của Ban Chỉ đạo.
Sở Công Thương là đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm chủ trì các nội dung công việc chung, chịu trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ thuộc các ngành quản lý, phối hợp với các sở, ngành khác triển khai các nhiệm vụ, tổng hợp kết quả hoạt động hàng năm báo cáo UBND tỉnh/thành phố…
Các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý, phối hợp với Sở Công Thương, các sở ngành đơn vị liên quan khác triển khai các nhiệm vụ chung, theo dõi kết quả các nhiệm vụ do đơn vị mình phụ trách và gửi báo cáo hàng năm cho Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh/thành phố.
Việc thực hiện các kế hoạch hành động trong các lĩnh vực để hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch SDNLTK&HQ của tỉnh là trách nhiệm của các Sở quản lý và tổ chức có liên quan như sau:
· Lĩnh vực phân phối điện: Các công ty điện lực của tỉnh;
· Lĩnh vực giao thông vận tải: Sở Giao thông vận tải;
· Lĩnh vực xây dựng, tòa nhà: Sở Xây dựng;
· Lĩnh vực nông nghiệp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
· Dịch vụ công cộng và hộ gia đình: Ủy ban nhân dân Quận/ Huyện;
· Chiếu sáng công cộng: Ủy ban nhân dân Quận/Huyện;
· Thương mại và dịch vụ tư nhân: Sở Công Thương;
· Lĩnh vực công nghiệp: Sở Công Thương.
· ...
[bookmark: _Toc38556995][bookmark: _Toc49334550]HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CẬP NHẬT
Trong bối cảnh kinh tế - xã hội phát triển năng động ở nước ta, năm (05) năm là khung thời gian dài với những thay đổi lớn trong sản xuất mở rộng quy mô hoặc thay đổi công nghệ, có sự xuất hiện của các ngành công nghiệp mới cũng như sự thay đổi của đời sống xã hội nói chung. Vì vậy, việc đánh giá tiêu thụ năng lượng hàng năm so với mục tiêu là phù hợp. Điều này sẽ tạo thông tin đầu vào cho các điều chỉnh Kế hoạch hoặc có thể điều chỉnh/xác định lại một số mục tiêu cụ thể liên quan.
16. [bookmark: _Toc38556996][bookmark: _Toc49334551]Cập nhật các dự báo
Yếu tố chính trong quá trình dự báo là xác định tốc độ tăng trưởng hàng năm. Như thể hiện trong ví dụ dưới đây, sự thay đổi nhỏ trong các giả định có thể dẫn đến một sự khác biệt rất lớn trong vài năm tới trong tương lai.

[bookmark: _Toc49334295]Hình 2. Ví dụ về dự báo và biến đổi cho tiêu thụ điện trong một tỉnh
Dự báo được cập nhật hàng năm sẽ giúp theo dõi sự phát triển thực tế của kế hoạch SDNLTK&HQ và hỗ trợ sự điều chỉnh hàng năm của các mục tiêu.
17. [bookmark: _Toc38556997][bookmark: _Toc49334552] Sở Công Thương theo dõi giám sát mức TKNL
Bảng dưới đây có thể được sử dụng như một công cụ đơn giản để theo dõi tiến trình của nỗ lực SDNLTK&HQ:
Phác thảo hệ thống giám sát mức tiêu thụ năng lượng thực tế hàng năm và điều chỉnh các kế hoạch và kế hoạch hành động.
[bookmark: _Toc49334214]Bảng 13. Bảng tổng hợp để giám sát hàng năm
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2020-2025

	Mục tiêu ban đầu [TOE]
	
	
	
	
	
	
	

	Cập nhật mục tiêu [TOE]
	
	
	
	
	
	
	

	Tiết kiệm lũy kế năm 2020 [TOE]
	
	
	
	
	
	
	

	Cập nhật mục tiêu [TOE]
	
	
	
	
	
	
	

	Tiết kiệm lũy kế năm 2021 [TOE]
	
	
	
	
	
	
	

	Cập nhật mục tiêu [TOE]
	
	
	
	
	
	
	

	Tiết kiệm lũy kế năm 2022 [TOE]
	
	
	
	
	
	
	

	Cập nhật mục tiêu [TOE]
	
	
	
	
	
	
	

	Tiết kiệm lũy kế năm 2023 [TOE]
	
	
	
	
	
	
	

	Cập nhật mục tiêu [TOE]
	
	
	
	
	
	
	

	Tiết kiệm lũy kế năm 2024 [TOE]
	
	
	
	
	
	
	

	Cập nhật mục tiêu [TOE]
	
	
	
	
	
	
	

	Tiết kiệm lũy kế năm 2025 [TOE]
	
	
	
	
	
	
	


Lập các chỉ số đánh giá phù hợp với các chương trình hành động, để đánh giá mức tiết kiệm năng lượng theo từng giai đoạn.
18. [bookmark: _Toc38556998][bookmark: _Toc49334553]Theo dõi tổng mức TKNL
Khi có sẵn thông tin về mức tiêu thụ năng lượng và mức giảm trong các khu vực thuộc Sở quản lý khác không thuộc trách nhiệm của SCT, mô hình tương tự có thể được thực hiện cho toàn tỉnh.
Kết quả cho năm trước có thể được công bố và các Sở hoặc tổ chức khác có thể điều chỉnh công việc của mình để thực hiện các kế hoạch Hiệu quả năng lượng.
19. [bookmark: _Toc38556999][bookmark: _Toc49334554] Các chỉ số theo dõi, đánh giá cụ thể
Dự kiến một số chỉ số chính dùng để theo dõi việc thực hiện kế hoạch hàng năm:
· Tiêu thụ năng lượng hàng năm của các ngành, phân ngành: sử dụng để so sánh với giá trị dự báo cơ sở, từ đó xác định mức tiết kiệm thực tế
· Tỷ lệ tổn thất điện năng thực tế hàng năm: sử dụng để so với giá trị mục tiêu
· Tỷ lệ CSSDNLTĐ áp dụng mô hình quản lý năng lượng hàng năm: sử dụng để so sánh với mục tiêu 100% CSSDNLTĐ áp dụng mô hình quản lý năng lượng đến năm 2025.
· …
Ngoài ra, với các hành động nhắm đến mục tiêu, các tác động của hành động được đánh giá ở bảng 13 sẽ được sử dụng làm chỉ số cụ thể cho các hành động này.
Với các hành động có tác động gián tiếp, các chỉ số đánh giá sẽ được xác định theo đặc điểm của hành động đó. 
Ví dụ: Một tỉnh/thành phố đưa ra hành động với mục tiêu tổ chức đào tạo 200 người quản lý năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong giai đoạn 2020-2025. Số lượng người quản lý năng lượng được đào tạo hàng năm trên địa bàn sẽ là chỉ số cụ thể cho hành động này. Đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi chỉ số này sẽ là Sở Công Thương. Hàng năm, Sở Công Thương sẽ cần tổng hợp số lượng người quản lý năng lượng được đào tạo cho các doanh nghiệp trên địa bàn để đánh giá kết quả của hành động trong năm.
Các sở, ngành quản lý chịu trách nhiệm theo dõi kết quả thực hiện hàng năm của các hành động liên quan và gửi về Sở Công Thương tổng hợp. Bảng dưới đây là một ví dụ về các chỉ số theo dõi hàng năm về việc thực hiện các hành động.





[bookmark: _Toc49334215]Bảng 14. Bảng chỉ số theo dõi, đánh giá cụ thể
	STT
	Tên hành động
	Năm 2020
	...
	Năm 2025

	
	
	Mục tiêu
	Thực hiện
	…
	…
	Mục tiêu
	Thực hiện

	1
	Hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Thép…
	1,05% tỷ lệ tiết kiệm năng lượng
	
	
	
	5,26% tỷ lệ tiết kiệm năng lượng
	

	1.2
	Hỗ trợ triển khai áp dụng mô hình quản lý năng lượng ISO 50001:2018 cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
	
	
	
	
	03 mô hình
	

	1.3
	Phổ biến, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo (đặc biệt sử dụng nguồn năng lượng mặt trời), giảm thiểu tối đa nhu cầu sử dụng các nguồn nguyên liệu sơ cấp
	
	
	
	
	03 DN
	

	1.4
	Xây dựng chương trình phổ biến kỹ năng cho các doanh nghiệp vận tải trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng
	
	
	
	
	100% Tỷ lệ doanh nghiệp vận tải được tiếp cận
	

	1.5
	Áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp
	
	
	
	
	03 CS SX nông nghiệp
	

	1.6
	Ban quản lý các tòa nhà, công sở, cơ quan Nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp phối hợp với Điện lực địa phương xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo đạt được mục tiêu tiết kiệm 5% tổng lượng điện năng tiêu thụ hàng năm.
	
	
	
	
	5% Năng lượng tiết kiệm
	

	1.7
	Áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng đô thị; Đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng công cộng theo khung thời gian nhưng vẫn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đối với các vị trí thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, vị trí có nguy cơ xảy ra mất an toàn giao thông, vị trí các khúc cua và giao lộ không thực hiện tiết giảm công suất đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng công cộng.
	
	
	
	
	02 dự án thí điểm 
	

	1.8
	Các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư trên địa bàn tỉnh thực hiện tiết giảm 50% công suất chiếu sáng cho các hoạt động quảng cáo, trang trí ngoài trời vào khung giờ cao điểm buổi tối theo yêu cầu từ Điện lực địa phương; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Điện lực địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.
	50% Tỷ lệ công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời tiết giảm vào giờ cao điểm
	
	
	
	50% Tỷ lệ công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời tiết giảm vào giờ cao điểm
	

	...
	...
	...
	
	
	
	...
	

	2
	Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phổ biến lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến toàn thể các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ
	30% CS lưu trú được tiếp cận; 04 CT về tuyên truyền trên PT truyền thông; 01 hội nghị; 08 CT tuyên truyền trong SX kinh doanh
	
	
	
	100% CS lưu trú được tiếp cận; 04 CT về tuyên truyền trên PT truyền thông; 01 hội nghị; 08 CT tuyên truyền trong SX kinh doanh
	

	2.2
	Tổ chức tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các trường học trên địa bàn tỉnh
	Biên soạn và ban hành các tài liệu giảng dạy tích hợp; 02 hoạt động ngoại khóa
	
	
	
	100% giáo viên được tập huấn; 100% trường học lồng ghép nội dung GD về HQNL; 02 hoạt động ngoại khóa
	

	2.3
	Tổng hợp, cập nhật thông tin, in ấn tài liệu giới thiệu về mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cơ chế hỗ trợ áp dụng các nguồn năng lượng tái tạo và các văn bản pháp luật hiện hành, thông tin các sản phẩm, thiết bị tiết kiệm năng lượng trong tất cả các lĩnh vực sử dụng năng lượng. Tài liệu sau khi in ấn phát hành sẽ được phát miễn phí cho các đối tượng tham dự các đợt hội thảo, hội nghị, tập huấn và phát trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	02 cẩm nang; 05 tờ rơi
	
	
	
	05 tờ rơi
	

	2.4
	Hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, các sản phẩm và công nghệ tiết kiệm điện tại các xã, phường, khu dân cư
	
	
	
	
	100% Tỷ lệ xã, phường, khu dân cư tổ chức hoạt động tuyên truyền vận động
	

	...
	...
	...
	
	
	
	...
	

	3
	Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Tổ chức tập huấn, đào tạo cán bộ quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý năng lượng tại doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Nội dung đào tạo theo quy định của Bộ Công Thương
	01 khóa đào tạo/ mỗi khóa 30 người
	
	
	
	01 khóa đào tạo/ mỗi khóa 30 người
	

	3.2
	Tổ chức Hội nghị hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
	01 hội nghị/ 100 khách mời
	
	
	
	01 hội nghị/ 100 khách mời
	

	...
	...
	...
	
	
	
	...
	

	4
	Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Tăng cường kiểm tra việc thực hiện báo cáo kiểm toán năng lượng và áp dụng mô hình quản lý năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.
	50% CSSDNLTĐ nộp báo cáo KTNL đúng kỳ hạn; 30% CSSDNLTĐ áp dụng mô hình QLNL
	
	
	
	100% CSSDNLTĐ nộp báo cáo KTNL đúng kỳ hạn; 100% CSSDNLTĐ áp dụng mô hình QLNL
	

	4.2
	Kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiêu tốn năng lượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Có lộ trình xóa bỏ, chuyển đổi các cơ sở sử dụng năng lượng kém hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
	10% các doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm năng lượng
	
	
	
	100% các doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm năng lượng
	

	...
	...
	...
	
	
	
	...
	...


[bookmark: _Toc38557000]


[bookmark: _Toc49334555]PHẦN 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ TÍNH TOÁN
1. [bookmark: _Toc38557001][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Toc49334556]MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA TÀI LIỆU
Tài liệu này nằm trong Bộ tài liệu bao gồm: Bản Hướng dẫn, Mẫu xây dựng Kế hoạch và Công cụ tính toán (bảng tính XLS) nhằm hướng dẫn cán bộ thuộc các Sở Công Thương trong việc tính toán, xây dựng Kế hoạch SDNLTK&HQ cấp tỉnh giai đoạn 2020-2025 nhằm đóng góp vào thực hiện các mục tiêu của Chương trình VNEEP3. 
Bản mềm của Công cụ tính toán được cung cấp tại địa chỉ www.tietkiemnangluong.com.vn, Mục Tài liệu – Bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng Kế hoạch TKNL cấp tỉnh. 
1. [bookmark: _Toc38557002][bookmark: _Toc49334557]CẤU TRÚC VÀ QUY TẮC CỦA TÀI LIỆU
1. [bookmark: _Toc38557003][bookmark: _Toc49334558]Cấu trúc
Bảng tính này được chia làm 3 phần chính:
· Phần 1: Các dữ liệu đầu vào
· Phần 2: Các bảng tính toán trung gian
· Phần 3: Các mục tiêu đầu ra của các tỉnh
2. [bookmark: _Toc38557004][bookmark: _Toc49334559]Các từ viết tắt trong công cụ tính toán
Bảng 13.  Các từ viết tắt trong công cụ tính toán
	Từ viết tắt
	Ý nghĩa

	TTNL
	Tiêu thụ năng lượng

	GSO
	Cục Thống kê cấp tỉnh

	DEUs/CSSDNLTĐ
	Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

	QH PT Điện lực
	Quy hoạch phát triển Điện lực

	BC KTNL
	Báo cáo Kiểm toán năng lượng

	Mục tiêu TKNL
	Mục tiêu Tiết kiệm năng lượng

	SCT
	Sở Công Thương

	Sở GTVT
	Sở Giao thông vận tải

	Sở NN&PTNT
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	UBND Quận/Huyện
	Ủy ban nhân dân các Quận/Huyện


3. [bookmark: _Toc38557005][bookmark: _Toc49334560]Quy ước màu của tài liệu:
· Quy ước màu bảng tính:
[image: ]
·  Quy ước màu ô tính:
[image: ]

[bookmark: _Toc38557006][bookmark: _Toc49334561]CÁC BẢNG TÍNH VÀ Ý NGHĨA CỤ THỂ
Bảng 14. Các bảng tính và ý nghĩa
	Bảng tính
	Mô tả

	Điện
	Nhập dữ liệu đầu vào về tiêu thụ điện năng toàn tỉnh theo các lĩnh vực 2015-2019. Nguồn dữ liệu từ các Công ty điện lực (EVN).

	TTNL-GSO
	Nhập dữ liệu tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh theo lĩnh vực, ngành nghề năm 2016. Nguồn dữ liệu từ các Cục thống kê.

	TTNL - DEUs
	Nhập dữ liệu tiêu thụ năng lượng theo các ngành nghề công nghiệp trọng điểm cấp tỉnh 2019. Nguồn dữ liệu được trích xuất từ các báo cáo hàng năm của các CSSDNLTĐ.

	NL – Tổng
	Bảng tổng hợp tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh theo lĩnh vực năm 2016. Dữ liệu bao gồm dữ liệu điện được liên kết (link) với bảng “Điện” và dữ liệu của than, xăng dầu và khí được link với bảng “TTNL - GSO”. Dữ liệu theo đơn vị thống kê và dữ liệu quy đổi về TOE.
Tiêu thụ than, xăng dầu khí năm 2019 tại Bảng quy đổi năng lượng của năm cơ sở 2019 được xác định từ dữ liệu GSO của năm 2016 kết hợp tốc độ tăng trưởng từng loại nhiên liệu năng lượng giai đoạn 2016 - 2019 từ  Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2017.
Tiêu thụ điện năm 2019 được link với bảng “Điện”.

	QH PT Điện lực
	Nhập dự báo tốc độ tăng tiêu thụ điện năng toàn tỉnh và lĩnh vực theo Quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh/thành phố được BCT phê duyệt. Dữ liệu tiêu thụ điện toàn tỉnh và theo lĩnh vực của năm 2019 được link với bảng “Điện”.
Nhập số liệu về tốc độ tăng trưởng của các phân ngành công nghiệp của tỉnh (nếu không có quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh/thành phố thì lấy theo quy hoạch phát triển điện lực của toàn quốc). Dữ liệu tiêu thụ điện theo 08 phân ngành của năm 2019 được link với bảng “TTNL-DEUs”.

	Dự báo – Điện
	Bảng tính dự báo tiêu thụ điện năng của tỉnh/thành phố đến 2030.
Dữ liệu tiêu thụ điện toàn tỉnh theo lĩnh vực của năm 2019 được link với bảng “Điện” và ngoại suy đến 2025 và 2030 theo tốc độ QH PTĐL. Dữ liệu tiêu thụ điện theo 08 phân ngành của năm 2019 link với bảng “TTNL - DEUs” và ngoại suy cho 08 phân ngành theo tốc độ …

	Dự báo – Nhiên liệu
	Nhập tốc độ tăng trưởng hàng năm nhu cầu năng lượng cuối cùng theo các ngành theo Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam năm 2017, giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn năm 2026 - 2030 (giai đoạn 2022 - 2025 tốc độ tăng trưởng giống với 2021, giai đoạn 2027 - 2030 tốc độ tăng trưởng giống với 2026). Từ đó, bảng tính dự báo tiêu thụ nhiên liệu của tỉnh/thành phố hàng năm ở các giai đoạn: Dữ liệu của than, xăng dầu và khí được link từ bảng “TTNL-GSO” và ngoại suy đến 2025 và 2030 theo tốc độ.

	2025
	Bảng tính toán mục tiêu tiết kiệm năng lượng 2021 - 2025
Mục tiêu của mỗi phân ngành công nghiệp được đưa ra theo như trong Quyết định 280. Trong đó, mục tiêu của ngành công nghiệp Thép phụ thuộc vào loại sản phẩm và công nghệ sản xuất. Đối với Ngành công nghiệp Hóa chất, công nghiệp Giấy, công nghiệp sản xuất Nhựa, công nghiệp Rượu, Bia và Nước giải khát, mục tiêu sẽ dựa vào loại sản phẩm và quy mô sản xuất;

	2030
	Bảng tính toán mục tiêu tiết kiệm năng lượng 2026 - 2030
Mục tiêu của mỗi phân ngành công nghiệp được đưa ra theo như trong Quyết định 280. Trong đó, mục tiêu của ngành công nghiệp Thép phụ thuộc vào loại sản phẩm và công nghệ sản xuất. Đối với Ngành công nghiệp Hóa chất, công nghiệp Giấy, công nghiệp sản xuất Nhựa, công nghiệp Rượu, Bia và Nước giải khát, mục tiêu sẽ dựa vào loại sản phẩm và quy mô sản xuất.


[bookmark: _Toc38557007]


[bookmark: _Toc49334562]QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

[image: ]
[bookmark: _Toc49334296]Hình 3. Quy trình xử lý dữ liệu của công cụ tính toán HQNL cấp tỉnh
[bookmark: _Toc38557008][bookmark: _Toc49334563]PHƯƠNG PHÁP NHẬP DỮ LIỆU ĐẦU VÀO
4. [bookmark: _Toc36025558][bookmark: _Toc38557009][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Toc49334564]Nhập dữ liệu cho sheet “Điện” 
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]Truy cập vào sheet “Điện”, giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.
[image: ]Sheet “ Điện”
KHU VỰC NHẬP DỮ LIỆU 

[bookmark: _Toc49334297]Hình 4. Giao diện sheet “ Điện”
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]Trong “ BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN CÁC NĂM” có 2 phần nội dung: “Năm” và “Chỉ tiêu”. Người dùng thu thập số liệu từ Công ty Điện lực địa phương để nhập dữ liệu vào các ô trống “Trắng” trong bảng. 
Sau khi điền đầy đủ số liệu cần thiết vào ô “Trắng” thì các ô “Hồng” sẽ tự động hiển thị kết quả tính toán với các số liệu cần thiết theo công thức có sẵn, như ví dụ dưới đây: 
[image: ]THANH CÔNG THỨC
KẾT QUẢ DỮ LIỆU TÍNH TOÁN

[bookmark: _Toc49334298]Hình 5. Giao diện sheet “Điện” sau khi nhập dữ liệu
Nhấp chuột vào ô “Hồng”, công thức sẽ được hiện ở “thanh công thức” của Excel. 
5. [bookmark: _Toc36025559][bookmark: _Toc38557010][bookmark: _Toc49334565]Nhập dữ liệu cho sheet “TTNL - GSO” 
· TTNL – GSO: Tiêu thụ Năng lượng – Cục Thống kê 
Truy cập vào sheet “TTNL- GSO”, sau đó giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.  
[image: ]Sheet “ TTNL – GSO”
KHU VỰC NHẬP DỮ LIỆU 
KHU VỰC NHẬP DỮ LIỆU 

[bookmark: _Toc49334299]Hình 6. Giao diện sheet ” TTNL - GSO”
Trong sheet có 2 bảng “TỔNG HỢP TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ” theo lĩnh vực và theo phân ngành công nghiệp. 
Người dùng thu thập và xử lý dữ liệu tiêu thụ năng lượng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ Cục Thống kê và nhập dữ liệu vào ô “Trắng”: 
· Nếu dữ liệu đã được xử lý như nội dung bảng, thì nhập vào các ô “Trắng”
· Nếu dữ liệu chưa được xử lý theo mẫu, người dùng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ đến Cục Thống kê để số liệu được xử lý theo mẫu trên. 
Sau khi nhập đủ số liệu đầu vào ô “Trắng” thì các ô màu “Hồng” sẽ tự động hiển thị kết quả tính toán với các số liệu cần thiết theo công thức có sẵn. 
[image: ]
[bookmark: _Toc49334300]Hình 7. Giao diện sheet “TTNL - GSO” sau khi nhập dữ liệu
6. [bookmark: _Toc36025560][bookmark: _Toc38557011][bookmark: _Toc49334566]Nhập dữ liệu cho sheet “TTNL - DEUs” 
· TTNL – DEUs: Tiêu thụ Năng lượng – Các doanh nghiệp trọng điểm 
Truy cập vào sheet “TTNL-DEUs”, sau đó giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.
[image: ]KHU VỰC NHẬP DỮ LIỆU 
Sheet “ TTNL – DEUs”

[bookmark: _Toc49334301]Hình 8. Giao diện sheet “TTNL – DEUs”
Trong sheet “TTNL – DEUs”, người dùng xử lý và nhập dữ liệu vào khu vực nhập dữ liệu là những ô màu “ Trắng” trong bảng “ TỔNG HỢP TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CỦA CÁC CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM”  từ nguồn Sở Công Thương địa phương. 
Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu đầu vào cần thiết vào ô “Trắng” thì các ô màu “Hồng” sẽ tự động hiển thị kết quả tính toán với các số liệu cần thiết theo công thức có sẵn, như ví dụ dưới đây: 
[image: ]KẾT QUẢ DỮ LIỆU TÍNH TOÁN

[bookmark: _Toc36025561][bookmark: _Toc49334302]Hình 9. Giao diện sheet “TTNL - DEUs” sau khi nhập dữ liệu
7. [bookmark: _Toc38557012][bookmark: _Toc49334567]Nhập dữ liệu cho sheet “QH PT Điện lực” 
· “QH PT Điện lực”: Quy hoạch phát triển Điện lực
Truy cập vào sheet “TTNL-DEUs”, sau đó giao diện sẽ hiển thị như hình dưới. 
[image: ]KHU VỰC NHẬP DỮ LIỆU

[image: ]Sheet “QH PT Điện lực”
KHU VỰC NHẬP DỮ LIỆU

[bookmark: _Toc36025568][bookmark: _Toc49334303]Hình 10. Giao diện sheet “QH PT Điện lực”
Trong sheet “TTNL – DEUs”, người dùng xử lý và nhập dữ liệu vào ô “Trắng” trong 2 bảng: 
· Bảng 1: Nhập dữ liệu quy hoạch tỉ lệ tăng trưởng Điện của các ngành từ Quy hoạch Điện lực ở địa phương
· Bảng 2: Nhập tỷ lệ tăng trưởng phân ngành Công nghiệp theo quy hoạch tăng trưởng của tỉnh. Trong trường hợp không có của tỉnh thì người dùng nhập số liệu quy hoạch tăng trưởng phân ngành Công nghiệp của toàn quốc. 
Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu vào ô “Trắng” thì các ô màu “ Hồng” sẽ tự động hiển thị kết quả tính toán với các số liệu cần thiết theo công thức có sẵn, như ví dụ dưới đây.
[image: ]KẾT QUẢ DỮ LIỆU TÍNH TOÁN

[image: ]KẾT QUẢ DỮ LIỆU TÍNH TOÁN

[bookmark: _Toc49334304]Hình 11. Giao diện sheet “QH PT Điện lực” sau khi nhập dữ liệu
[bookmark: _Toc38557013][bookmark: _Toc49334568]ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ
Nội dung bao gồm: NL – Tổng, Dự báo – Điện, Dự báo – Nhiên liệu, Tổng hợp kết quả dự báo:
Khu vực làm việc:
[image: ]TỔNG HỢP KẾT QUẢ DỰ BÁO
DỰ BÁO – NHIÊN LIỆU
DỰ BÁO – ĐIỆN
NL- TỔNG

[bookmark: _Toc49334305]Hình 12. Giao diện sheet “NL-Tổng” sau khi nhập dữ liệu
8. [bookmark: _Toc38557014][bookmark: _Toc49334569]NL – Tổng
Phần nội dung này gồm 4 nội dung và được thể hiện cụ thể:
· Bảng thống kê năng lượng năm 2016: Kết quả hiển thị;
· Bảng quy đổi năng lượng năm 2016: Kết quả hiển thị;
· Bảng tốc độ tăng trưởng 2016 - 2019: Điền các giá trị tương ứng với Than, xăng, dầu, LPG, Khí của bảng quy đổi năng lượng của năm 2016; Nguồn dữ liệu được lấy từ Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam năm 2017.
· Bảng quy đổi năng lượng của năm cơ sở 2019: Kết quả hiển thị.
Kết quả hiển thị tại bảng quy đổi năng lượng của năm cơ sở 2019 được xác định từ “Bảng quy đổi năng lượng năm 2016” và “Tốc độ tăng trưởng”.
Cụ thể: Trong giai đoạn 2016 - 2019: 
· Năm 2016, tổng năng lượng Than tiêu thụ là 612.699 (TOE);
· Tốc độ tăng trưởng của Than là 3,7%;
· Năm 2019, tổng năng lượng than tiêu thụ sẽ là: 612.699 x (1 + 0,37) ^3 (TOE)
Ghi chú: Các dạng nhiên liệu khác tính tương tự.
9. [bookmark: _Toc38557015][bookmark: _Toc49334570] Dự báo – Điện
Phần “Dự báo – Điện” gồm các kết quả hiển thị điện năng tiêu thụ của các lĩnh vực đến năm 2030, dựa trên điện năng tiêu thụ năm cơ sở 2019 và tốc độ tăng trưởng điện năng của các lĩnh vực, ngành (trích từ quy hoạch phát triển điện của tỉnh/thành phố hoặc Quốc gia (nếu tỉnh/thành phố không có quy hoạch).
Cụ thể: Điện năng tiêu thụ = Điện năng tiêu thụ năm ngay trước + Điện năng  tiêu thụ năm ngay trước x Tốc độ tăng trưởng tại năm cần xác định.
10. [bookmark: _Toc38557016][bookmark: _Toc49334571]Dự báo – Nhiên liệu
Nội dung gồm 2 nhiệm vụ:
Nhiệm vụ 1: Nhập dữ liệu tốc độ tăng trưởng nhu cầu năng lượng cuối cùng theo các ngành giao thông vận tải, nông nghiệp, dịch vụ công cộng, hộ gia đình, thương mại và dịch vụ tư nhân và công nghiệp. Khu vực nhập số liệu “năm 2020, 2021 và năm 2026”. Các năm còn lại, kết quả sẽ tự động hiển thị dựa vào số liệu đầu vào và Link tính giữa các dữ liệu đầu vào.
Cụ thể: Năng lượng tiêu thụ = Năng lượng tiêu thụ năm ngay trước + Năng lượng tiêu thụ năm ngay trước x Tốc độ tăng trưởng tại năm cần xác định.
Nhiệm vụ 2: Theo dõi đánh giá các kết quả hiển thị các nội dung còn lại có trong khu vực làm việc DỰ BÁO - NHIÊN LIỆU.
Ghi chú: Dự báo tốc độ tăng trưởng nhu cầu năng lượng cuối cùng theo các ngành được trích từ Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam năm 2017.
11. [bookmark: _Toc38557017][bookmark: _Toc49334572]Tổng hợp kết quả dự báo
Từ “DỰ BÁO – ĐIỆN” “DỰ BÁO – NHIÊN LIỆU”, Sheet “TỔNG HỢP KẾT QUẢ DỰ BÁO” là phần hiển thị kết quả của tổng năng lượng tiêu thụ quy đổi bao gồm điện và nhiên liệu
Cụ thể: Tổng năng lượng tiêu thụ ngành = Điện năng tiêu thụ ngành x 0,0001543 (lấy từ sheet DỰ BÁO – ĐIỆN) + Năng lượng tiêu thụ quy đổi của nhiên liệu (lấy từ sheet DỰ BÁO - NHIÊN LIỆU)
[bookmark: _Toc38557018][bookmark: _Toc49334573]HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU 
Sau khi thực hiện hoàn tất các công việc nhập dữ liệu đầu vào, sẽ tiến hành xác định mục tiêu tiết kiệm năng lượng (TKNL) cho đến năm 2025 và 2030.
12. [bookmark: _Toc38557019][bookmark: _Toc49334574]Giao diện nội dung làm việc
a) Khu vực thực hiện làm việc :
[image: ]Tổng hợp mục tiêu giai đoạn 2020-2025
Tổng hợp mục tiêu đến năm 2025
2020

[bookmark: _Toc49334306]Hình 13. Khu vực làm việc nội dung “Xác định mục tiêu tiết kiệm năng lượng” đến năm 2025, và đến 2030





b) Giao diện nội dung xác định mục tiêu tiết kiệm năng lượng năm 2020:
[image: C:\Users\dell\Desktop\1.PNG]
[bookmark: _Toc49334307]Hình 14. Giao diện nội dung xác định mục tiêu tiết kiệm năng lượng năm 2020
 Giao diện nội dung xác định mục tiêu tiết kiệm năng lượng hàng năm đến năm 2025, năm 2030 tương tự.
13. [bookmark: _Toc38557020][bookmark: _Toc49334575]Nội dung hướng dẫn xác định mục tiêu tiết kiệm năng lượng năm 2020
a) Yêu cầu cập nhật các thông tin tại:
· Mục tiêu tiết kiệm năng năm 2020 (%);
· Trách nhiệm triển khai kế hoạch.
	Ghi chú: Hàng năm cần xác định mục tiêu tiết kiệm năng lượng, để đảm bảo đạt mục tiêu giai đoạn đã đặt ra (đến năm 2025, đến năm 2030). Quy trình thực hiện xác định mục tiêu tiết kiệm năng lượng hàng năm làm tương tự xác định mục tiêu tiết kiệm năng lượng năm 2020.
[image: C:\Users\dell\Desktop\1.PNG]Mục tiêu TKNL (%)
Mục tiêu TKNL (%)
Trách nhiệm triển khai kế hoạch
Trách nhiệm triển khai kế hoạch

[bookmark: _Toc49334308]Hình 15. Phần cập nhật thông tin trong nội dung xác định mục tiêu tiết kiệm năng lượng năm 2020
b) Quy trình xác định các thông tin cần cập nhật
Từ các dữ liệu đầu vào, kết quả xử lý, mục tiêu tiết kiệm năng lượng sẽ được xác định đối với 07 đối tượng. Mỗi đối tượng sẽ có cách thức xác định mục tiêu tiết kiệm năng lượng tương ứng với căn cứ, đối tượng tham chiếu, đối tượng chịu trách nhiệm triển khai khác nhau.
· Đối tượng được xác định mục tiêu tiết kiệm năng lượng:
· Điện năng tổn thất trên lưới điện phân phối;
· Giao thông vận tải;
· Nông nghiệp;
· Dịch vụ công cộng;
· Hộ gia đình;
· Thương mại và dịch vụ tư nhân;
· Công nghiệp (Bao gồm ngành và phân ngành).
· Các căn cứ, tham chiếu để xác định mục tiêu tiết kiệm năng lượng:
Căn cứ vào Quyết định 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 03 năm 2019 về việc “Phê duyệt chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030” làm cơ sở chính để xác định mục tiêu tiết kiệm năng lượng cho từng phân ngành, ngành được phân tách trên toàn địa bàn thành phố với điều kiện mục tiêu tiết kiệm năng lượng của tỉnh tối thiểu phải nằm trong mục tiêu TKNL tại Quyết định 280.
	STT
	Ngành và phân ngành
	Mục tiêu TKNL tại Quyết định 280 cho đến năm 2025 (%)

	1
	Điện năng tổn thất trên lưới điện phân phối
	< 6,5 % (Tỷ trọng tổn thất truyền tải)

	2
	Giao thông vận tải
	-

	3
	Nông nghiệp
	-

	4
	Dịch vụ công cộng
	-

	5
	Hộ gia đình
	-

	6
	Thương mại và dịch vụ tư nhân
	-

	7
	Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (CSSDNLTĐ) ngành Thép
	3-10

	8
	CSSDNLTĐ ngành Hóa chất
	>7

	9
	CSSDNLTĐ ngành Nhựa
	18-22,46

	10
	CSSDNLTĐ ngành Xi măng
	>7,50

	11
	CSSDNLTĐ ngành Dệt may
	>5,00

	12
	CSSDNLTĐ ngành CN Rượu, Bia và Nước giải khát
	3-6,88

	13
	CSSDNLTĐ ngành Giấy
	8-15,80

	14
	CSSDNLTĐ ngành sản xuất khác
	-


Bên cạnh đó, để tăng thêm độ tin cậy, khả thi của mục tiêu đưa ra khi thực hiện triển khai, SCT (bộ phận lập kế hoạch) cần trao đổi thống nhất với các đơn vị quản lý trực tiếp các ngành, phân ngành (bộ phận triển khai kế hoạch) nêu trên dựa trên các dữ liệu liên quan: 
· Kết quả dự báo năng lượng quy đổi năm 2020;
· Tốc độ tăng trưởng các ngành, phân ngành;
· So sánh suất tiêu hao năng lượng theo số liệu từ báo cáo KTNL với quy định trong các thông tư định mức ngành;
· Tiềm năng TKNL trong các báo cáo KTNL.
Các cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp các ngành, phân ngành:
	STT
	Ngành và phân ngành
	Các đơn vị quản lý trực tiếp 

	1
	Điện năng tổn thất trên lưới điện phân phối
	Công ty Điện lực tỉnh

	2
	Giao thông vận tải
	Sở GTVT

	3
	Nông nghiệp
	Sở NN & PTNT

	4
	Dịch vụ công cộng
	UBND Tỉnh/Quận/huyện

	5
	Hộ gia đình
	UBND Tỉnh/Quận/huyện

	6
	Thương mại và dịch vụ tư nhân
	Sở Công Thương

	7
	Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (CSSDNLTĐ) ngành Thép
	Sở Công Thương

	8
	CSSDNLTĐ ngành Hóa chất
	Sở Công Thương

	9
	CSSDNLTĐ ngành Nhựa
	Sở Công Thương

	10
	CSSDNLTĐ ngành Xi măng
	Sở Công Thương

	11
	CSSDNLTĐ ngành Dệt may
	Sở Công Thương

	12
	CSSDNLTĐ ngành CN Rượu, Bia và Nước giải khát
	Sở Công Thương

	13
	CSSDNLTĐ ngành Giấy
	Sở Công Thương

	14
	CSSDNLTĐ ngành SX Đường mía
	Sở Công Thương

	15
	CSSDNLTĐ ngành sản xuất khác
	Sở Công Thương


Kết quả:
Sau khi thống nhất giữa SCT và các cơ quan đơn vị quản lý trực tiếp dựa trên các căn cứ, điều kiện cần, cập nhật đầy đủ các số liệu thông tin liên quan vào phần nội dung “Xác định mục tiêu tiết kiệm năng lượng cho ngành, phân ngành năm 2020”.
[image: C:\Users\dell\Desktop\1.PNG]
[bookmark: _Toc49334309]Hình 16. Kết quả xác định mục tiêu tiết kiệm năng lượng năm 2020
Ghi chú: Kết quả trên hình mang tính chất tham khảo.
14. [bookmark: _Toc38557021][bookmark: _Toc49334576]Tổng hợp mục tiêu đến năm 2025, đến năm 2030
a) Yêu cầu cập nhật các thông tin tại:
· Mục tiêu tiết kiệm năng lượng đến năm 2025 (%), TOE;
· Trách nhiệm triển khai kế hoạch.
[image: C:\Users\dell\Desktop\1.PNG]
[bookmark: _Toc49334310]Hình 17. Phần tổng hợp mục tiêu tiết kiệm năng lượng đến năm 2025, của tỉnh/thành phố
Bảng trên là phẩn hiển thị tổng hợp kết quả tiết kiệm năng lượng đến năm 2025, dữ liệu được link từ các sheet 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
Ghi chú: Cách thức xác định mục tiêu tiết kiệm năng lượng năm, giai đoạn:
Tổng Mục tiêu tiếu kiệm năng lượng năm (giai đoạn) (%) = Tổng năng lượng tiết kiệm (TOE) của năm (giai đoạn)/ Tổng năng lượng tiêu thụ của năm (giai đoạn) (TOE)
Phần tổng hợp mục tiêu tiết kiệm năng lượng đến 2030, trong đó giai đoạn 2026-2030, mục tiêu tiết kiệm năng lượng năm hiện tại sẽ được tính bằng mục tiêu tiết kiệm năm trước + tốc độ tăng trung bình giai đoạn 2020 - 2025. Dưới đây là phần hiển thị kết quả tổng hợp mục tiêu tiết kiệm năng lượng đến năm 2030.
[image: ]
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[bookmark: _Toc49334311]Hình 18. Phần tổng hợp mục tiêu tiết kiệm năng lượng đến năm 2030, của tỉnh/ thành phố
b) Các giao diện tính toán khác:
Ngoài những phần trên, trong công cụ Excel còn có 3 nội dung ở 3 sheet “nguồn lực”, “tổng kinh phí”, “KPI- hệ thống giám sát, đánh giá”. Căn cứ vào quy mô, mức tiết kiệm năng lượng, lượng năng lượng tiêu thụ để xác định các nguồn lực, KPI dựa vào mục VII.
Giao diện làm việc:
[image: ]KPIs- Hệ thống giám sát, đánh giá
Tổng kinh phí
Nguồn lực

Giao diện sheet “Nguồn lực”:
[image: ]
Giao diện sheet “tổng kinh phí”:
[image: ]
Giao diện sheet “KPIs- hệ thống giám sát, đánh giá”:
[image: ]



[bookmark: _Toc49334577]PHẦN III: CÁC PHỤ LỤC
[bookmark: _Toc49334578]Phụ lục I
[bookmark: _Toc38557023][bookmark: _Toc49334579]HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CUỐI CÙNG VÀ PHÂN CHIA MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG
1. [bookmark: _Toc49334580]HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CUỐI CÙNG
1. Phương pháp cho sản xuất và truyền tải điện:
a) Nhà máy điện:
· Tiêu thụ năng lượng: Nhiên liệu đầu vào trừ điện được cung cấp cho lưới điện;
· KPI: Điện năng đầu ra chia cho đầu vào nhiên liệu (với tổng hiệu suất của nhà máy).
b) Các công ty truyền tải điện (cấp quốc gia & địa phương):
· Tiêu thụ năng lượng: Điện vào trừ điện giao đi;
· KPI: % tổn thất trên lưới điện.
c) Người dùng điện cuối cùng:
· Tiêu thụ năng lượng: Điện đầu vào;
· KPI: KPI thông thường cho người dùng cuối cùng cụ thể.
1. Phương pháp cho sản xuất và phân phối hơi/ nhiệt 
a) Khu vực nồi hơi:
· Tiêu thụ năng lượng: Nhiên liệu đầu vào trừ đi hơi / nhiệt đầu ra (tại ranh giới của người dùng cuối cùng);
· KPI: Hơi nước/ nhiệt đầu ra chia cho nhiên liệu đầu vào (với tổng hiệu suất của nhà máy).
b) Người dùng hơi nước/ nhiệt cuối cùng:
· Tiêu thụ năng lượng: hơi / nhiệt đầu vào;
· KPI: KPI thông thường cho các người dùng cuối cùng cụ thể.
1. Phương pháp dùng năng lượng trong quy trình công nghiệp
Ví dụ, ngành phân bón:
· Mức tiêu thụ năng lượng: Năng lượng đầu vào (Ví dụ: Bao gồm năng lượng hóa học tiềm ẩn);
· KPI: Năng lượng đầu vào chia cho khối lượng sản xuất (tổng hiệu suất nhà máy).
1. [bookmark: _Toc49334581] HƯỚNG DẪN PHÂN CHIA MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG CẤP TỈNH
1. Phương pháp cho giao thông vận tải
Tiêu thụ năng lượng theo quyền sở hữu:
· Các cảng hàng không: Tiêu thụ năng lượng tại sân bay (cấp tỉnh quản lý);
· Các công ty hàng không: Tiêu thụ năng lượng của máy bay (cấp quốc gia quản lý);
· Các cảng biển: Tiêu thụ năng lượng tại cảng biển (cấp tỉnh quản lý);
· Các công ty tàu biển: Tiêu thụ năng lượng của đội tàu (cấp tỉnh quản lý);
· Chủ sở hữu các ga tàu: Tiêu thụ năng lượng tại ga tàu (cấp tỉnh quản lý);
· Các công ty đường sắt: Tiêu thụ năng lượng của tàu (cấp quốc gia quản lý);
· Chủ sở hữu các công trình xây dựng đường xá: Tiêu thụ năng lượng của tất cả các công trình lắp đặt cố định (cấp tỉnh quản lý);
· Các công ty vận tải: Tiêu thụ năng lượng của đội xe, xe tải, v.v (cấp tỉnh quản lý);
· Các ngành công nghiệp sử dụng đội xe tải riêng: Tiêu thụ năng lượng được bao gồm trong tiêu thụ năng lượng của các ngành công nghiệp (cấp tỉnh quản lý);
· Vận tải tư nhân: Tiêu thụ năng lượng được đưa vào tiêu thụ năng lượng của các hộ gia đình (cấp tỉnh quản lý).
1. Hệ thống điện
· Các nhà máy sản xuất điện: Tiêu thụ năng lượng của tất cả các thiết bị vận hành, sản xuất của nhà máy (điện tự dùng, nhiên liệu phục vụ vận hành…): cấp tỉnh quản lý tại địa phương đặt nhà máy;
· Các công ty truyền tải điện: Cấp quốc gia quản lý;
· Các công ty điện lực: Chịu trách nhiệm phân phối điện năng, năng lượng tiêu thụ của tất cả các phụ tải tiêu thụ điện (cấp tỉnh quản lý).
[bookmark: _Toc38557024]

[bookmark: _Toc49334582]Phụ lục II
[bookmark: _Toc38557025][bookmark: _Toc49334583]VÍ DỤ VỀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
	Tỉnh XX 

	Kế hoạch hành động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

	Năm 2020

	
Dựa trên “Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh XX giai đoạn 2020 – 2025” ngày xxxxx và việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê về tiêu thụ năng lượng tại tỉnh XX và thiết lập các mục tiêu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến năm 2025, kế hoạch hành động năm 2020 được xây dựng.
Việc đưa các các hành động cụ thể sau đây vào kế hoạch này dựa trên thực tế rằng ngành công nghiệp chiếm phần lớn trong tổng tiêu thụ năng lượng tại tỉnh XX.
Khi đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch này vào Quý 1 năm 2021 và trong quá trình xây dựng dự thảo kế hoạch hành động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021, cần xem xét nếu có thể bổ sung thêm các hành động đối với các ngành khác hoặc có phù hợp nếu tiếp tục chỉ tập trung vào ngành công nghiệp.

	Ngày:
	07 tháng 3 năm 2020

	Dự thảo:
	Tháng 01/2020

	STT:
	2020.01

	Đánh giá kỹ thuật năng lượng cơ sở

	Căn cứ

	Việc thay thế thiết bị, chuyển đổi sang các thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả hơn có thể quá tốn kém cho một dự án để đảm bảo tính khả thi về mặt tài chính.
Trong trường hợp cần bổ sung công suất mới hoặc lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, việc sử dụng công nghệ tốt nhất hiện có (BAT) để đạt được mục tiêu tiết kiệm năng lượng sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần trả chi phí tăng thêm cho công nghệ BAT so với “giải pháp tiêu chuẩn” và chi phí này sẽ được bù lại thông qua mức tiết kiệm năng lượng đạt được.
 Nên sử dụng phương pháp phân tích chi phí tiền mặt được chiết khấu trong 10 năm thay vì thời gian hoàn vốn đơn giản. Phân tích này sẽ phản ánh lợi ích dài hạn của công nghệ BAT về hiệu quả sử dụng năng lượng.

	Nội dung hành động

	Ban hành một cơ chế tự nguyện cho CSSDNLTĐ thực hiện đánh giá tiêu thụ năng lượng của tất cả các dự án có chi phí đầu tư trên 1 tỷ đồng.
Thiết lập một nguồn ngân sách hỗ trợ cấp tỉnh để khuyến khích các doanh nghiệp tự nguyện triển khai đánh giá kỹ thuật về tiêu thụ năng lượng cơ sở. 
Hoạt động đánh giá về tình hình tiêu thụ năng lượng sẽ do đơn vị kiểm toán năng lượng thực hiện trong giai đoạn đánh giá kỹ thuật cơ sở trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Trong quá trình đánh giá, đơn vị kiểm toán năng lượng sẽ đánh giá mức tiêu thụ năng lượng cụ thể của giải pháp được đề xuất và nếu có thể, sẽ đề xuất các giải pháp thay thế với hiệu quả sử dụng năng lượng cao hơn. Bản sao của báo cáo sẽ được gửi đến Sở Công Thương (SCT).
Đơn vị kiểm toán năng lượng phải là một bên thứ 3 và không có mối liên hệ nào đến công việc xây dựng dự án.
Thực hiện chiến dịch truyền thông, phổ biến thông tin cho CSSDNLTĐ về quy định và các lợi ích liên quan
Chiến dịch này có thể được thực hiện dưới hình thức kết hợp gửi văn bản trực tiếp đến tất cả các CSSDNLTĐ và tổ chức các buổi họp/ hội thảo nhằm giải thích quy định và các lợi ích liên quan cho doanh nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện triển khai các hoạt động.

	Khung thời gian

	· Tháng 11 năm 2020, SCT gửi Công văn cho Bộ Công Thương đăng ký xin cấp vốn cho ngân sách hỗ trợ của tỉnh.
· Tháng 12 năm 2020, hoàn thiện các quy định cho cơ chế hỗ trợ của tỉnh.
· Tháng 1 năm 2021, gửi công văn trực tiếp đến tất cả các CSSDNLTĐ.
· Tháng 2 và tháng 3 năm 2021, tiến hành các cuộc họp/ hội thảo.
· Ngày 01 tháng 4 năm 2021, ban hành cơ chế hỗ trợ của tỉnh.
· Tháng 7 năm 2021, theo dõi việc nộp các báo cáo trong Quý 2 năm 2021
· Tháng 10 năm 2021, theo dõi việc nộp các báo cáo trong Quý 3 năm 2021
· Tháng 1 năm 2022, theo dõi việc nộp các báo cáo trong Quý 4 năm 2021
· Tháng 4 năm 2022, theo dõi việc nộp các báo cáo trong Quý 1 năm 2022

	Nguồn lực

	Kinh phí hoạt động hàng năm từ nguồn ngân sách của tỉnh:…. Đồng






	STT:
	2020.02

	Mở rộng triển khai quy định của Thông tư về Định mức tiêu hao năng lượng

	Căn cứ

	Đáp ứng các Định mức tiêu hao năng lượng (SEC- Mục tiêu) sẽ đóng góp vào việc hoàn thành các mục tiêu chung
Các thông tư về Định mức tiêu hao năng lượng xác định các mục tiêu chính xác cho mức tiêu thụ năng lượng cụ thể trong một số phân ngành quan trọng. Các mục tiêu SEC được thiết lập trên cơ sở phân tích chuyên sâu, và bằng cách đạt được các mục tiêu SEC, các phân ngành sẽ hoàn thành được các mục tiêu của Quyết định 280.
Các mục tiêu SEC đã được quy định rất rõ ràng và thông qua áp dụng các mục tiêu này, tất cả các doanh nghiệp sẽ có một khung mục tiêu chung trên toàn quốc.

	Nội dung hành động:

	Chiến dịch truyền thông phổ biến thông tin
Chiến dịch này có thể được thực hiện dưới hình thức kết hợp gửi văn bản trực tiếp đến tất cả các CSSDNLTĐ có liên quan và tổ chức các buổi họp/ hội thảo nhằm giải thích về quy định của các thông tư và các lợi ích liên quan đối với doanh nghiệp.
Các trường hợp điển hình của các doanh nghiệp đạt được mục tiêu SEC và lợi ích từ chi phí năng lượng thấp có thể được chia sẻ, phổ biến.
Cơ chế hỗ trợ
Xây dựng một cơ chế hỗ trợ cấp tỉnh với mức hỗ trợ lên tới 50% chi phí thiết kế dự án cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng nhằm đạt được các mục tiêu SEC.
Theo dõi chặt chẽ việc nộp các báo cáo thực hiện quy định về Định mức tiêu hao năng lượng
Kịp thời nhắc nhở các doanh nghiệp vi phạm quy định về định mức tiêu hao năng lượng. Biện pháp mạnh hơn áp dụng đối với những doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng từ mức nhiều nhất trở xuống. Doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng nhiều nhất nếu vi phạm quy định về định mức tiêu hao năng lượng sẽ được đưa vào danh sách kiểm tra ở mỗi phân ngành. Tất cả các doanh nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng đáng kể và vi phạm quy định về định mức tiêu hao năng lượng sẽ nhận được văn bản gửi cho Lãnh đạo doanh nghiệp trong đó nêu rõ mức độ nghiêm trọng của việc vi phạm quy định.

	Khung thời gian:

	- Nâng cao tỷ lệ tuân thủ quy định hiện tại là khoảng 30% lên:
· 50% tính đến cuối năm 2020
· 70% tính đến cuối năm 2021
· 90% tính đến cuối năm 2022
· 100% tính đến cuối năm 2023
· Tháng 11 năm 2020, SCT gửi Công văn cho Bộ Công Thương đăng ký xin cấp vốn cho ngân sách hỗ trợ của tỉnh.
· Tháng 12 năm 2020, hoàn thiện các quy định cho cơ chế hỗ trợ của tỉnh.
· Tháng 1 năm 2021, gửi công văn trực tiếp đến tất cả các CSSDNLTĐ.
· Tháng 2 và tháng 3 năm 2021, tiến hành các cuộc họp/ hội thảo.
· Ngày 01 tháng 4 năm 2021, ban hành cơ chế hỗ trợ của tỉnh.

	Nguồn lực

	· Hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh: ... Đồng;
· Nguồn vốn khác: …. Đồng





	STT:
	2020.03

	Nhân rộng việc áp dụng các hệ thống quản lý năng lượng

	Căn cứ

	Tất cả các CSSDNLTĐ phải triển khai một hệ thống quản lý năng lượng cho đơn vị mình. Càng triển khai sớm hoạt động này thì sẽ càng đóng góp tốt hơn cho mục tiêu tiết kiệm năng lượng chung đến năm 2025.
Kinh nghiệm chung cho thấy một hệ thống quản lý năng lượng sẽ giúp duy trì các nỗ lực tập trung vào vấn đề năng lượng và do hệ thống này được cải tiến liên tục nên có thể lồng ghép sử dụng năng lượng hiệu quả vào hoạt động vận hành chung của doanh nghiệp.
Nhiều doanh nghiệp chỉ xây dựng hệ thống quản lý năng lượng như một hình thức hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nhiều hệ thống thực tế không được vận hành. Cần hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và triển khai các hệ thống quản lý năng lượng trong thực tế.

	Nội dung hành động:

	Chiến dịch truyền thông phổ biến thông tin
Chiến dịch này có thể được thực hiện dưới hình thức kết hợp gửi văn bản trực tiếp đến tất cả các CSSDNLTĐ có liên quan và tổ chức các buổi họp/ hội thảo nhằm giải thích về quy định của các thông tư và các lợi ích liên quan đối với doanh nghiệp.
Các trường hợp điển hình của các doanh nghiệp hưởng lợi từ hệ thống quản lý năng lượng cần được chia sẻ, phổ biến rộng rãi.
Cơ chế hỗ trợ
Thiết lập một nguồn ngân sách hỗ trợ cấp tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thí điểm và vận hành thực tế các hệ thống quản lý năng lượng, sau đó sử dụng các hệ thống này làm mô hình để tuyên truyền cho các doanh nghiệp khác.
Theo dõi sát việc triển khai các hệ thống quản lý năng lượng
Mười doanh nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng cao nhất mà không có hệ thống quản lý năng lượng sẽ được đưa vào danh sách thanh kiểm tra.

	Khung thời gian

	Nâng tỷ lệ triển khai hệ thống quản lý năng lượng hiện tại từ xx% lên đến:
· yy% tính đến cuối năm 2020
· 90% tính đến cuối năm 2021
· 100% tính đến cuối năm 2022
· Tháng 11 năm 2020, SCT gửi Công văn cho Bộ Công Thương đăng ký xin cấp vốn cho ngân sách hỗ trợ của tỉnh.
· Tháng 12 năm 2020, hoàn thiện các quy định cho cơ chế hỗ trợ của tỉnh.
· Tháng 01 năm 2021, gửi công văn trực tiếp đến tất cả các CSSDNLTĐ.
· Tháng 02 và tháng 3 năm 2021, tiến hành các cuộc họp/ hội thảo.
- Ngày 01 tháng 4 năm 2021, ban hành cơ chế hỗ trợ của tỉnh.


	Nguồn lực

	· Hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh: ... Đồng;
· Nguồn vốn khác: …. Đồng
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« Udc tinh miic tiét kiém dat dugc;

04 - Dé xudt cac hanh dong b6 sung cho ké hoach;
« Xy dung céc k& hoach do ludng mic tiét kiém;
« Xac dinh ngudn lc thuc hién k& hoach

Hé thdng gidm sat va cap nhat BUGC

« Xac dinh tiéu chi gidm sat;
« X4c dinh phudng phéap theo doi tién do va cap nhat 05

muc tiéu;

Vets Energy




